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GIỚI THIỆU NUÔI SINH THÁI



LỜI NÓI ĐẦU 

Một năm lại đi qua, tỉ lệ thành công trong nuôi tôm vẫn rất thấp, có rất nhiều nguyên nhân như: chất lượng tôm giống kém, mật độ thả nuôi cao, tác nhân gây bệnh tăng cao, ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng, … nhưng chúng tôi cho rằng nguyên nhân chính nằm ở vấn đề mô hình nuôi trồng, bởi vì các mô hình hiện nay đều tồn tại nhiều thiếu sót trong khâu kỹ thuật hoặc trong suy nghĩ, chỉ cần không thay đổi mô hình hiện tại, tình trạng này sẽ còn duy trì rất lâu.
    Kỹ thuật kiểm soát nuôi tôm sinh thái trải qua nhiều năm đã hoàn thiện hơn, phương án kỹ thuật này không chỉ nhấn mạnh thông qua nguyên lý sinh thái học có thể nâng cao sản lượng, giảm chi phí, còn đưa ra vấn đề tăng quản lý trong quá trình nuôi tôm, có thể nâng cao tỉ lệ sống. Hiện nay tuy không phải là mỗi một trang trại nuôi đều có thể nuôi trồng theo toàn bộ yêu cầu kỹ thuật, nhưng áp dụng một trong những biện pháp trong đó đều rất có lợi.  



Lí luận trong nuôi trồng và sự tiến bộ trong kỹ thuật, chúng tôi cảm thấy thuốc thủy sản luôn luôn không đáp ứng được nhu cầu, không chỉ là thiếu mẫu mã, thiếu sản phẩm, thậm chí có một vài loại thuốc gây hại cho nuôi trồng, không đạt được mục tiêu sử dụng; do đó, công ty chúng tôi và viện nghiên cứu nước ngoài cùng các xưởng quản lý sản xuất đã cùng hợp tác, nghiên cứu và sản xuất, trải qua 3 năm thực tiễn, sản phẩm của Hoàn Cầu đã nhận được nhiều đánh giá tốt trong ngành thủy sản trong nước.


     “Kỹ thuật quản lý nuôi tôm sinh thái” được mở rộng ứng dụng trên nhiều khu nuôi tôm trong cả nước, thu được nhiều thành quả đáng mừng, tỉ lệ thành công của những hộ nuôi ứng dụng kỹ thuật này tăng cao, đồng thời kỹ thuật này cũng ngày càng hoàn thiện hơn, trên nền tảng này, năm nay chúng tôi sửa đổi và bổ sung thêm một phần nội dung.

Trong quá trình mở rộng ứng dụng mấy năm nay, chúng tôi phát hiện nuôi tôm không thật sự quá khó, chính xác là một vài hộ nuôi năm nào cũng thành công. Phân tích đi sâu, phương pháp nuôi trồng của họ trên cơ bản ăn khớp với lí luận nuôi trồng của chúng tôi, hầu như không thay nước hoặc không có điều kiện thay nước; khả năng tăng oxy cao; không sử dụng thuốc lung tung; cho ăn ít,…, do đó phải hiểu rõ kỹ thuật nuôi tôm thì mới có thể nuôi tốt được, nếu như những hộ nuôi có tỉ lệ thành công luôn thấp thì nên xem xét tìm hiểu xem nguyên nhân tại sao lần nuôi nào cũng không thu được thành công.


Cũng với sự mở rộng ứng dụng “ Kỹ thuật quản lý nuôi tôm sinh thái”, công ty chúng tôi cũng ngày càng lớn mạnh. Dược phẩm hiệu “BESTOT” đã giành được sự tin cậy của phần lớn các hộ sử dụng, cũng phù hợp với ý nghĩ theo duổi dược phẩm xanh của chúng tôi; đội ngũ kỹ thuật chuyên môn của chúng tôi đã trở thành đội phục vụ hạng nhất trong ngành nuôi trồng, thật sự bước lên một bậc cao mới; chúng tôi lập ra diễn đàn “bestotgl.com.vn” cũng là để góp một phần phục vụ kỹ thuật của chúng tôi cho mọi người.


Mục tiêu của công ty Hoàn Cầu là “ chuyên tâm vào thủy sản, phục vụ hết mình tạo ra giá trị cho khách hàng”, do đó sự nghiệp chuyên tâm vào thủy sản của chúng tôi không chỉ cần thể hiện giá trị của bản thân mà còn cần giúp khách hàng thể hiện hết những giá trị của mình, đó chính là hy vọng của chúng tôi. Hy vọng cho các hộ nuôi trồng của chúng ta bước lên một tầm cao mới.

   





   
           Công ty Hữu hạn Sinh học Hoàn Cầu


   







     Bắc Ninh, Việt Nam, tháng 11 năm 2012

Chương 1. Kỹ thuật nuôi tôm chân trắng

Tôm thẻ trắng là một trong ba giống tôm có sản lượng cao nhất ở Nam Mỹ được thế giới công nhận. Phạm vi thích ứng độ mặn và nhiệt độ rộng rãi, có thể nuôi thâm canh hoặc bán thâm canh trong ao nước mặn, sau khi tôm giống được thuần hóa nước ngọt cũng có thể nuôi trồng được ở trong ao nước ngọt nguyên chất.

1. Điều kiện đối với ao nuôi tôm

Tạo môi trường nuôi và kiểm soát môi trường.

Kết cấu ao nuôi và môi trường nuôi là nền tảng trong nuôi tôm, cũng là điều kiện cần thiết để ổn định chất lượng nước nuôi tôm, vị trí và kết cấu xây ao nuôi là mấu chốt quyết định thành công hoặc thất bại trong nuôi tôm. 

1.1. Lựa chọn kỹ địa điểm nuôi tôm
Yêu cầu lựa chọn địa điểm ao nuôi:  

 (1) Những khu vực có nguồn nước độc lập, mật độ nuôi nhỏ để giảm lây nhiễm các tác nhân gây bệnh.

 (2) Cấu tạo và tính chất đất, đảm bảo không bị rò nước.

 (3) Chất lượng nước tốt, tốt nhất là có cả nước mặn và nước ngọt, không thể chọn những chỗ có tồn dự thuốc trừ sâu, đặc biệt là bị ô nhiễm bởi thuốc diệt trùng.

 (4) Nhiệt độ thích hợp, bảo đảm tôm sinh trưởng nhanh.

 (5) Ít có gió bão, dễ dựng lều.

 (6) Giao thông, điện lưới thuận tiện.

 (7) Tiện mua tôm giống, thức ăn,……

Trong đó, điều kiện (1), (2), (3) là quan trọng nhất
1.2. Xây dựng kết cấu ao nuôi hợp lí
Dựa vào mô hình nuôi trồng cụ thể để chọn dùng những kết cấu thích hợp, nhưng bất luận là ao xi măng hay ao đất cũng nên chú ý những điểm sau:


（1） Phần đê bao quanh ao nuôi không nên quá dốc, tạo rốn cho đáy ao không dốc quá 30 độ là tốt nhất, như vậy nếu như tôm bị bệnh vẫn có chỗ nghỉ ngơi, tránh hiện tượng chết do thiếu oxy như “rớt đáy”, “ chết chìm”.


（2）Thiết kế chỗ thoát nước không chỉ cần xem xét thoát nước tầng dưới mà còn cần thoát nước tầng mặt, phòng tránh khi tảo sinh trưởng quá mức hoặc các chất ô nhiễm tầng mặt nhiều có thể trôi ra.

Đối với chất lượng đáy ao nuôi thì đáy xi măng, đáy lót bạt là tốt nhất, thứ hai là đáy đất. Vì đáy cát trong quá trình nuôi sẽ bị đen, hôi và rỉ nước, không nên áp dụng. Hiện nay một bộ phận ao nuôi tôm cao triều, tâng trên sau tấm lót bạt dưới đáy đều phủ một tầng cát, cách làm này rất bất lợi cho nuôi, có điều kiện nên bỏ hết cát đi. Đối với ao đất tốt nhất mỗi một năm vét bùn một lần, sự lão hóa bùn đáy (quá trình tự làm sạch, axit hóa, hữu cơ hóa, độc hóa và mất cân bằng sinh học) là nguyên nhân của việc ao nuôi tôm mỗi năm một khó.

（3）Những ao nuôi đã nuôi được một năm tốt nhất nên vét bùn, bao gồm các phương pháp như phơi ao, dùng thuốc xử lý ao nuôi đều có một hiệu quả nhất định nhưng không giải quyết triệt để vấn đề, ví dụ như việc lão hóa ao nuôi ( hữu cơ hóa, không tự làm sạch, axit hóa, độc hóa,..). Đối với việc xử lý ao nuôi cũ tốt nhất nên áp dụng phương pháp sau: đối với mực nước 10cm, trước tiên sử dụng thuốc giải độc như bột tẩy trắng 15-22kg/ 1000m2 hoặc SUPER BKD 90, 3-5kg/ 1000m2, 24 tiếng sau sử dụng 22-37kg/ 1000m2 vôi sống để điều chỉnh độ pH đáy ao, 1-2 ngày sau tạt chế phẩm vi sinh sống vào đáy ao như “BIO BESTOT” 300g/ 1000m2. Xử lý như vậy không những có thể tiêu diệt một phần tác nhân gây bệnh mà còn có thể tăng oxy hóa đáy ao phục hồi điện tích và độ pH, tăng cường khả năng tự làm sạch đáy ao. 24 tiếng sau cho khoảng 50cm nước mới vào, đồng thời cho “nước gây màu” trong ao chuyên chứa hoặc nước gây màu trong ao khác vào khoảng 30- 40 cm, sau đó tạt BIO ALGAE .Chú ý không tạt trực tiếp xuống ao các loại phân bón hoặc các chất hữu cơ chưa lên men hoặc chưa hòa tan trong nước ( ví dụ như bã đậu, đường gạo,…), để phòng tránh các côn trùng thủy sinh, động vật phù du sinh sôi mạnh và suy thoái chất lượng nước. Sau đó mỗi ngày nên cho nước từ từ đến mực nước 1.2 m, đợi khi màu nước ổn định, độ trong của nước dưới 40cm thì chuẩn bị thả giống. trước khi thả giống nên cố gắng tăng mực nước đến mức có thể để giảm bớt việc bù nước trong quá trình nuôi. Trong quá trình điều chỉnh nước tốt nhất nên bật máy quạt khí đề bảo đảm sự ổn đinh chất lượng nước trước và sau khi thả giống.

  
Thời kì đầu thả nuôi nên duy trì bùn đáy từ 1-2cm, có lợi cho sự phát triển và sống kí sinh của các vi sinh vật có ích. Ngoài ra những ao đất đỏ hoặc đất nhiễm phèn dễ xuất hiện “nước vàng do axit” hoặc “ nước phèn nhiều”, sau khi xây ao xong nên thay nước đầu đi, đồng thời nên phủ một lớp đất ruộng ở dưới đáy, và bổ sung một lượng phân lân nhất định. Sau này khi nuôi nên cố gắng ít vét bùn để tránh việc lộ đất nguyên thổ, không có lợi cho nuôi tôm.

Bất kể là ao nước ngọt nào có thể nuôi tôm càng xanh đều có thể nuôi tôm chân trắng, ao thâm canh và ao nuôi tôm nước ngọt đều phải trang bị máy quạt, máy quạt ngoài tác dụng bảo đảm lượng ôxy đầy đủ trong ao tôm và có thể khuấy đều nước sau khi bón phân, rắc thuốc; còn có thể làm cho nước ao chảy xoáy với một vận tốc dòng chảy nhất định khiến cho các vật ô nhiễm tập trung vào khu trung tâm của ao nuôi, tạo ra môi trường chất đáy sạch sẽ cho sự sinh trưởng và phát triển của tôm.

 2. Điều kiện đối với chất lượng nước

Nước sông, nước ao, nước ao chứa, nước giêng không bị ô nhiễm đều có thể nuôi tôm chân trắng trong ao nước ngọt nguyên chất. Chất lượng nước là nhân tố chính ảnh hưởng trực tiếp tới sự sinh trưởng, tồn tại và sản lượng tôm chân trắng. Quyết định sự xấu tốt của chất lượng nước, có thể sử dụng phương pháp một chạm, hai thử, ba ngửi, bốn quan sát. Tức là dùng ngón tay vê nước nếu độ nhờn mạnh thì không phải nước tốt; khi thử bằng miệng, nước đắng quá không phải nước tốt, mặn mà không có vị lạ thì là nước tốt; dùng mũi ngửi nếu có mùi lạ không phải nước tốt; mắt nhìn thấy các thành phần chủng loại động vật phù du trong nước thiếu hụt, màu nước bất thường ( trở nên đỏ, đục, lượng bọt nhiều kèm theo các màu tạp) thì không phải nước tốt.

Nước ao nuôi tôm chân trắng yêu cầu chất lượng nước phải sạch và mới, không ô nhiễm, lượng oxy hòa tan là 5mg/L trở lên, độ pH 7.0-8.6, độ trong từ 20-45 cm.
3. Nuôi dưỡng thức ăn sinh học cơ bản
Quy trình nuôi dưỡng thức ăn sinh học bao gồm: Dọn ao=> dẫn nước=>bón phân=>gây giống, dọn ao phải triệt để, khi dẫn nước, các mắt lưới ở đầu cống thông thường sử dụng dày 40, cũng không được quá nhỏ, trong ao nên bón phân hữu cơ và phân hóa học một cách hợp lí. Những ao nuôi tôm được phơi qua nạo bùn 10-20cm, trước khi thả tôm giống 15 ngày nên sử dụng:

1. Vôi sống 50-70kg/ mẫu/667m2
2. Bột tẩy trắng 8kg/mẫu/667m2
3. SUPER BKD 90 sử dụng 5-8kg/ 1000m2 để khử trùng ao nuôi tôm. 

Xử lý ao trước khi nuôi có thể áp dụng các phương pháp khác nhau tùy vào điều kiện thực tế. Trước 10 ngày ngày thả giống sau khi xử lý ao (diệt tạp), cho 50cm nước, bón phân hữu cơ và phân hóa học nuôi dưỡng thức ăn sinh học cơ bản, bón phân ure 4,5kg/1000m3, phân supe phốt phát 12kg/1000m3, làm cho nước trong ao chuyển sang màu vàng xanh hoặc màu nâu chè. Độ trong từ 25- 40cm. Lượng phân bón phải căn cứ vào dinh dưỡng chất đáy ao nuôi tôm mà quyết định.
Tóm lại, trước khi thả tôm giống phải nuôi dưỡng đầy đủ các thức ăn tự nhiên , bởi vì vị ngon miệng của thức ăn tự nhiên tốt, dinh dưỡng đầy đủ, là thức ăn mà bất cứ thức ăn nhân tạo nào cũng không thể thay thế được, là cơ sở vật chất quan trọng nhất để nâng cao tỉ lệ sống của tôm giống, tăng cường thể chất tôm giống và đẩy nhanh sự sinh trưởng phát triển của tôm giống. đồng thời các thức ăn tự nhiên, đặc biệt là các thực vật phù du có tác dụng quan trọng trong việc làm sạch nước, hấp thu các chất hại như NH3, H2S trong nước, giảm bớt nguy cơ bệnh tôm và ổn định chất nước.

4. Thả tôm giống

4.1. Chọn tôm giống
Chọn tôm giống khỏe, các đốt thân nhỏ dài, kích thước đồng đều, bề mặt cơ thể sạch,cơ thịt căng, đường ruột đầy; phản ứng nhanh nhạy với kích ứng bên ngoài, khi bơi có tính phương hướng rõ rệt ( không bơi vòng), độ trong cơ thể lớn ( cơ thịt không đục), toàn thân không bị tổn thương (chân phụ hoàn chỉnh, râu tôm không đỏ, mang không bị đen)…

Thả nuôi tôm giống chất lượng tốt là điều kiện đảm bảo quan trọng trong việc nâng cao tỉ lệ sống và sản lượng tôm nuôi. Tiêu chuẩn thả nuôi tôm chân trắng thông thường là 1-1.2 cm, những con tôm giống lúc này có khả năng thích ứng tốt với môi trường bên ngoài, tỉ lệ sống cao.

4.2. Thời gian thích hợp để thả giống


Nhiệt độ nước thích hợp cho sự sinh trưởng của tôm chân trắng từ 22-35oC, thả tôm giống trong khoảng nhiệt độ này, tốc độ sinh trưởng nhanh, lượng thức ăn ít tiêu tốn, thể chất khỏe mạnh, sức miễn dịch tốt. Tôm chân trắng sống trong môi trường nhiệt độ nước thấp thì tôm ăn ít, thể chất yếu, sinh trưởng chậm, từ đó mà tỷ lệ sống thấp.

4.3. Mật độ thả nuôi hợp lí


Thông thường trong điều kiện bán thâm canh, do điều kiện quản lý kém nên mật độ thả nuôi thông thường là 30- 60 con/m2, mật độ thả nuôi ao nuôi thâm canh vào khoảng 150 - 220 con/m2.


Tính toán mật độ thả nuôi trước tiên nên dựa vào sản lượng yêu cầu và tiêu chuẩn thu hoạch để xác định. Ví dụ sản lượng yêu cầu là 750kg, tiêu chuẩn thu hoạch tôm là mỗi 80 con /kg, tỉ lệ sống 80% thì cần phải thả 75000 con tôm giống; nếu như tiêu chuẩn thu hoạch yêu cầu mỗi 60 con/kg thì cần thả 56250 con tôm giống. Tiêu chuẩn thu hoạch tôm nên dựa vào nhu cầu của thị trường để quyết định.


Chương 2. Quản lý thường ngày đối với tôm thẻ chân trắng

1. Quan sát thường ngày


Quan sát và quản lý thường ngày là tiến hành làm công tác cơ bản đối với nuôi trồng sản xuất tôm chân trắng. Nếu như lơ là công tác quản lý và quan sát thường ngày sẽ tạo ra một sự mù quáng rất lớn, dẫn đến hiệu quả nuôi trồng kém, thậm chí nuôi tôm thất bại. Ví dụ, ao nuôi tôm thiếu oxy không được phát hiện kịp thời sẽ dẫn đến hiện tượng tôm chết đồng loạt. Do đó, nhất định phải cố gắng làm tốt việc quan sát thường xuyên đối với ao nuôi tôm, đồng thời áp dụng các biện pháp quản lý nuôi trồng thích hợp đối với các tình huống khác nhau.

2. Tình hình ăn của tôm


Tình hình ăn của tôm phản ánh việc cho ăn có hợp lý hay không, chất lượng đáy và nước có bình thường không, ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng sức khỏe và sinh trưởng của tôm.


Quan sát tình hình ăn của tôm, có thể đặt 4 - 6 cái sàng ăn trong ao nuôi, khi cho ăn căn cứ vào bình quân lượng thức ăn rồi cho vào sàng ăn. Làm như trên, nếu như thức ăn trong sàng ăn nhanh chóng bị ăn hết thì chứng tỏ cho ăn không đủ, nên tăng lượng thức ăn. 

Trong điều kiện môi trường ao nuôi tôm bình thường

· 1 tiếng sau khi cho ăn nếu trên 2/3 số tôm no và bán no chứng tỏ lượng cho ăn đầy đủ

· 1.5 tiếng sau khi cho ăn có thức ăn dư thừa, chứng tỏ lượng cho ăn thích hợp

· 1 tiếng sau khi cho ăn, số tôm no và bán no không đạt được 1/2 tổng số tôm thì chứng tỏ lượng cho ăn không đủ, nên tăng lượng cho ăn hợp lý

· Nếu như 1,5 tiếng sau khi cho ăn vẫn có rất nhiều thức ăn dư lại thì chứng tỏ rằng thức ăn quá nhiều, nên quan sát và phân tích kỹ lưỡng, sau đó phân tích tình trạng áp dụng các biện pháp tương ứng.


Lượng cho ăn quá nhiều nếu như môi trường nuôi tôm bình thường, lại không có hiện tượng lột vỏ có thể kết luận là lượng cho tôm ăn quá nhiều, nên giảm bớt số lượng thức ăn đưa vào ao.

(1)
Môi trường ao nuôi tôm không thích hợp. Nếu như các điều kiện như: nhiệt độ nước, độ mặn, oxy hòa tan, NH3 và H2S trong ao nuôi tôm kém, sẽ dẫn đến giảm sự thèm ăn của tôm trong ao nuôi, lượng tiêu thụ thức ăn giảm. Nên kiểm tra rõ tình trạng rồi áp dụng các biện pháp có hiệu quả.

(2)
Trong thời gian tôm lột vỏ, sự thèm ăn của tôm sẽ giảm đi tương đối, nên giảm bớt lượng thức ăn.

(3)
Tôm bị bệnh dẫn đến giảm sự thèm ăn. Nên giảm bớt hoặc ngừng cho ăn, đồng thời áp dụng các biện pháp tương ứng để loại trừ bệnh hại.

(4) Tôm chết nên lập tức tìm hiểu rõ nguyên nhân, áp dụng biện pháp cấp cứu.

3. Tình hình sinh trưởng của tôm

Quan sát tình hình tăng trưởng của tôm chủ yếu bao gồm việc ước lượng thể trọng trung bình và tỉ lệ sống sót, kiểm tra sự sinh trưởng và tình trạng lột vỏ….

3.1. Ước tính tỉ lệ sống sót và trọng lượng trung bình.


Tỉ lệ sống và trọng lượng trung bình trong ao nuôi tôm là cơ sở tin cậy để tính toán lượng thức ăn. Để có thể cho ăn hợp lý, nhất định phải tiến hành định kỳ kiểm tra ước tính tỷ lệ sống và trọng lượng trung bình của tôm, thông thường cách từ 10-15 ngày hoặc sau mỗi lần lột vỏ ước tính 1 lần.

3.2. Xác định tốc độ phát triển của tôm.


Tốc độ phát triển của tôm là cơ sở quan trọng để phân tích và nghiên cứu điều kiện chất lượng đáy và chất lượng nước ao nuôi tôm có tốt hay không, các biện pháp dinh dưỡng có thỏa đáng không. Trong điều kiện môi trường nuôi trồng tốt, dinh dưỡng đầy đủ, mức tăng trưởng bình quân theo ngày của những con tôm nuôi vào mùa xuân có thể đạt đến 1-1.2mm. Dưới điều kiện bình thường, cứ 10 ngày kiểm tra một lần, mỗi lần kiểm tra khoảng 50 con. Có thể phân ra 4 - 5 chỗ dùng sàng ăn lấy mẫu, công tác kiểm tra nên thực hiện sau khi mặt trời lặn hoặc mặt trời mọc vào lúc sáng sớm, kiểm tra chiều dài, thể trọng cơ thể của từng con, quan sát màu sắc của tôm, nhìn xem có ký sinh trùng hay bệnh tật gì không.

3.3. Những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của tôm.


Nếu như tôm sinh trưởng chưa đạt đến mức độ nói trên, hoặc kích thước cá thể chênh lệch lớn thì có thể là do những nguyên nhân sau gây ra:


Lượng thức ăn không đủ hoặc chất lượng thức ăn không tốt khiến cho dinh dưỡng của tôm không tốt.


(1) Chất lượng đáy và nước có vấn đề, môi trường sinh trưởng của tôm suy thoái.


(2) Mật độ thả nuôi tôm quá lớn, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển bình thường.


(3) Tôm bị dịch bệnh, không thể sinh hoạt bình thường.


(4)
Các sinh vật cạnh tranh nhiều, tiêu hao thức ăn cho tôm trong ao nuôi ảnh hưởng đến sự sinh trưởng bình thường của tôm.

3.4. Tăng cường biện pháp quản lý


Sau khi tìm hiểu rõ nguyên nhân nên áp dụng các biện pháp tương ứng, tăng cường quản lý nuôi dưỡng:


Tăng lượng cho ăn hợp lý hoặc nâng cao chất lượng thức ăn.


(1)
Cải thiện chất lượng đáy và nước ao.


(2)
Bắt hoặc di chuyển môt phần tôm, giảm mật độ nuôi.


(3)
Phòng trị bệnh tôm.


(4)
Tiêu diệt hoặc giảm bớt các sinh vật cạnh tranh trong ao nuôi.


(5)
Quan sát tình hình sinh trưởng bình thường của tôm.

3.5. Quan sát tình trạng lột vỏ của tôm


Tình trạng lột vỏ của tôm phản ánh sự sinh trưởng của tôm trong ao nuôi có tốt hay không. Những con tôm dài trên 3 cm thông thường cách 10-15 ngày lột vỏ một lần, được xem là sinh trưởng tốt. Nếu như tôm không lột vỏ đúng thời gian có thể là do các tình trạng sau gây nên:


Lượng cho ăn không đủ hoặc chất lượng thức ăn không tốt.


(1)
Chất lượng đáy và nước có vấn đề.


(2)
Mật độ nuôi quá lớn.


(3)
Tôm bị bệnh, lột vỏ có thể sẽ bị ảnh hưởng hoặc chết. Nếu như trùng Zoothamnium bám nhiều trên mang và bề mặt cơ thể sẽ cản trở khả năng hô hấp, bơi lội, kiếm ăn và lột vỏ của tôm, khiến cho tôm lâu lột vỏ.


Sau khi tìm hiểu rõ nguyên nhân nên đưa ra biện pháp xử lý đúng đắn. Trong thời kỳ giữa và cuối vụ nuôi còn cần chú ý bệnh lột vỏ bất thường. Tức là tôm vẫn chưa tới thời gian lột vỏ bình thường, bỗng nhiên xuất hiện lột vỏ hàng loạt, đồng thời có hiện tượng tôm chết. Nên lập tức tìm rõ nguyên nhân, áp dụng biện pháp có hiệu quả.


Bắt đầu từ lúc tôm dài 4-5cm trở đi, sử dụng lượng vôi sống và bánh hạt chè thích hợp ( tên khoa học là Camellia oleifera Abel), ( chúng tôi kiến nghị nên sử dụng BESTOT-C, BIO-LIVER, GLUCAN-BESTOT, LIFE-HC là tốt nhất, trộn liên tục từng sản phẩm vào trong thức ăn cho ăn trong 2 ngày, sử dụng luân phiên, dựa theo tỉ lệ trộn BIO - FEED và thức ăn cho ăn cùng lúc, sử dụng định kỳ  BIO-ALGAE, BIO-POWER, LIFE-HC tạt đều ao nuôi; chi tiết tham khảo phần 1. Định kì gây màu nước trước khi thả giống và 20 ngày kiểm soát trước khi nuôi tôm; 2. Các biện pháp quản ký kiểm soát kỹ thuật kiến nghị trong quá trình nuôi tôm thẻ chân trắng vào giai đoạn đầu, có vai trò quan trọng trong việc loại bỏ chất hại trong nước, làm sạch nước, phòng trị bệnh tôm, thúc đẩy tôm chân trắng lột vỏ. Sau 35 ngày thả giống trở đi, cứ 10-15 ngày sử dụng 25x10-6-30x10-6 vôi sống và 20x10-6-25x10-6 bánh hạt chè, 2-3 ngày sau khi sử dụng tôm chân trắng sẽ lột vỏ hết, và rất ít phát sinh bệnh tật.

4. Tình hình hoạt động của tôm.


Nếu như tôm hoạt động bình thường theo tập tính sinh hoạt của nó chứng tỏ môi trường thích nghi, sinh trưởng bình thường. Nếu không thì cho thấy tôm và môi trường ao nuôi đã xuất hiện tình trạng bất ổn, nên áp dụng biện pháp xử lý kịp thời.

4.1. Tôm không vùi cát. 

Nguyên nhân chính của việc tôm không vùi đáy

① Chất lượng đáy ao nuôi tôm đã suy thoái nghiêm trọng, hàm lượng các chất hại như NH3 và H2S cao, và có mùi hôi khiến cho tôm chân trắng không chịu đựng được.


② Nước ao nuôi xuất hiện hiện tượng phân tầng, lượng oxy hòa tan dưới đáy ao thấp, thêm vào đó là sự khuêch tán của các chất độc ảnh hưởng đến cuộc sống của tôm chân trắng.

4.2. Biện pháp khắc phục tôm không vùi cát


Cải tạo chất lượng đáy, giảm hàm lượng độc tố NH3 và H2S và các độc tố khác.


Sử dụng máy quạt khí hoặc các máy móc khác để khuấy nước, loại bỏ hiện tượng phân tầng nước ao nuôi, tăng lượng oxy hòa tan dưới đáy ao nuôi.

4.2.1. Thiếu oxy nổi đầu


Xuất hiện tôm nổi đầu hoặc bơi vòng trên mặt nước chứng tỏ đáy và nước ao nuôi bị thiếu oxy nghiêm trọng, tình trạng này thường xuất hiện trong các ao nuôi tôm có mật độ nuôi lớn, chất lượng đáy và điều kiện thay nước kém. Mà dưới tình trạng trước khi bão về thì khí áp thấp, thời tiết nóng , độ trong nước nhỏ, đặc biệt là trời râm mát, từ giữa đêm cho tới bình minh rất dễ xảy ra hiện tượng tôm thiếu oxy nổi đầu. Do đó, nhất định phải chú ý quan sát, nếu phát hiện tình trạng này phải kịp thời áp dụng biện pháp xử lý. 

4.2.2. Phản ứng chậm


Khả năng hoạt động của tôm trong ao nuôi giảm sút, phản ứng chậm chạp, đây là biểu hiện của việc thay đổi bệnh lý ở tôm, nên lập tức kiểm ta tình trạng sức khỏe của tôm, sử dụng đúng thuốc đúng bệnh.

5. Tình hình chất lượng đáy ao nuôi tôm

Chất lượng đáy ao nuôi tôm có liên quan trực tiếp ra sao tới môi trường sống dưới đáy của tôm chân trắng. Trong quan sát ngày thường nhất định phải chú ý các phương diện sau:

5.1. Màu sắc và mùi đáy ao

Trong ao nuôi có lắng đọng một lượng lớn NH3 và H2S, bùn đáy sẽ chuyển sang màu đen. Mà trong ao nuôi có hàm lượng H2S lớn sẽ còn giải phóng ra một chất sunfua hoặc mùi trứng gà thối. Nếu như người ta ngửi thấy mùi này khi xuống ao nuôi hoặc trong lúc gió thổi thì nên chú ý. Điều này chứng tỏ trong ao nuôi đã tích trữ không ít các chất hữu cơ như thức ăn dư thừa, xác sinh vật và chất thối rữa, đồng thời đã thông qua phân giải hóa học hình thành nên H2S, chất lượng đáy đã bị suy thoái. Nếu như ban ngày hoặc trời râm gió thổi, dưới tình trạng các chất ô nhiễm đáy ao nuôi giải phóng lên mà đến tối bỗng nhiên ngừng gió thì thật là nguy hiểm. Một là các chất hữu cơ trôi nổi trong nước đến giữa đêm sẽ tiêu hao một lượng lớn oxy khiến cho tôm thiếu oxy mà chết, hai là một lượng lớn chất độc trong nước tràn ra, trực tiếp gây ra hiện tượng tôm trúng độc mà chết. Khi phát hiện tình trạng trên lập tức áp dụng các biện pháp xử lý.

5.2. Rêu nâu

Rêu xanh là một quần thể sinh vật bám dưới đáy ao nuôi, chủ yếu là tảo lam và tảo cát mọc dưới đáy, sự sinh trưởng của nó có liên quan tới hàm lượng của các chất hữu cơ dưới đáy ao nuôi. Khi hàm lượng các chất hữu cơ trên 6%, sự sinh trưởng của tảo cũng tăng lên cùng với sự tăng lên của hàm lượng các chất hữu cơ. Rêu nâu duy trì một số lương nhất định dưới đáy ao nuôi có lợi đối với tôm chân trắng, nhưng rêu nâu sinh sôi với một số lượng lớn thì chứng tỏ chất hữu cơ dưới đáy ao nuôi quá nhiều, nhất định phải chú ý. Ngoài ra, rêu nâu do gió lay hoặc khuấy động vẫn sẽ nổi trên mặt nước, sau khi bị gió thổi đổ xuống chất đống một chỗ, buổi tối lắng xuống đáy nước, tiến hành phân giải, nên nhanh chóng dùng lưới vớt nó ra bên ngoài ao vào ban ngày. Đối với rêu nâu bám ở rìa ao nuôi thì không nên khuấy động, tránh việc rêu nâu nổi nhiều gây nên sự suy thoái nước đáy.

6. Các chất như thức ăn dư thừa, xác sinh vật
Các chất hữu cơ như thức ăn dư thừa và các chất được tiết ra, chất bài tiết sinh học, xác sinh vật và vụn nát tích tụ dưới đáy ao nuôi là cơ sở của việc sản sinh ra NH3 và H2S. Các chất thức ăn ngấm ra và các chất sinh vật bài tiết ra do hòa tan trong nước và chìm dưới đáy ao nuôi trở thành bộ phận cấu thành bùn thối mà rất khó phân giải, nhưng những thức ăn dư thừa và xác sinh vật chưa bị thối nát có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

Đối với tình trạng các chất hữu cơ như thức ăn dư thừa và xác sinh vật của tôm, một là có thể sử dụng lưới treo tứ giác quan sát sau khi ăn no; hai là có thể lợi dụng khi tháo nước, quan sát khi nước nông; ba là khi tháo nước, có thể dùng vợt vớt các chất đáy ao nuôi tôm ở phía trước cống thoát nước để tiến hành quan sát; bốn là có thể vớt các chất đáy ở cống trung tâm hoặc cống bao quanh tiến hành quan sát vào buổi sáng hoặc buổi trưa trời nắng. Công tác quan sát nên được tiến hành thường xuyên, nếu phát hiện các chất hữu cơ như thức ăn dư thừa, xác sinh vật quá nhiều nên tiến hành xử lý kịp thời.

（1）Tiến hành dọn sạch cống trung tâm và cống bao quanh ao nuôi tôm vào buổi sáng hoặc buổi trưa trời nắng. Do đáy cống thấp hơn mặt bờ nên phần lớn chất hữu cơ đều lắng dưới đáy cống. Vào buổi sáng hoặc buổi trưa trời nắng, dọn sạch các chất hữu cơ như thức ăn dư thừa đọng ở đáy ra khỏi ao nuôi, vừa có thể giảm bớt một lượng lớn NH3 và H2S, lại có thể lợi dụng một lượng lớn oxy do tác dụng quang hợp của các sinh vật phù du sản sinh ra làm chất oxy hóa, phòng tránh việc trong lúc dọn ao nuôi do tiêu hao nhiều oxy gây ra hiện tượng tôm thiếu oxy. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu mà công tác dọn ao nuôi không nên tiến hành vào lúc chập tối hoặc ban đêm. Do tôm chân trắng sống vùi đáy, cho nên không thích hợp trong việc dọn ao nuôi mang tính toàn diện.

（2）Tăng lượng thay nước, thông qua thay nước dẫn oxy vào, xả đi hoặc xả bớt các chất hữu cơ trong ao nuôi, còn có thể ức chế sự hình thành của H2S.

（3）Cho ăn ít hoặc ngừng cho ăn, cho đến khi ao nuôi trở về trạng thái bình thường.

（4）Phân tích nguyên nhân thức ăn dư thừa và xác sinh vật nhiều, áp dụng các biện pháp quản lý nuôi dưỡng tương ứng.

7. Tình trạng chất lượng nước


Tình trạng chất lượng nước ao nuôi quyết định lớn đến sự chênh lệch số lượng tôm trong ao nuôi, nhất định phải tiến hành quan sát cẩn thận đối với chất lượng nước, đây là khâu quan trọng để nuôi tôm thành công.


Xác định và ghi chép rõ ràng nhiệt độ nước, oxy hòa tan, độ mặn, độ pH, màu nước, độ trong nước, NH3 và H2S là công tác cơ bản trong việc xác định chất lượng nước. 5 mục đầu trong đó mỗi ngày phải kiểm tra 2 lần, tức là buổi sáng 6:00 – 7:00 và chiều 4:00 kiểm tra mỗi cái một lần, và ghi chép chi tiết. NH3 và H2S thì căn cứ vào nhu cầu thực tế để kiểm tra. Nếu phát hiện tình trạng bất thường phải kịp thời áp dụng biện pháp thích hợp. Ngoài ra nên chú ý một vài tình trạng sau:

7.1. Sự phát triển bùng phát của thực vật phù du

Dưới tình trạng không bón phân, các thực vật phù du phát triển mang tính bùng phát chủ yếu là do các chất tôm bài tiết ra và thức ăn dư thừa quá nhiều gây ra. Trong ao nuôi tôm có mật độ nuôi và lượng cho ăn lớn, một lượng lớn các chất thức ăn dư thừa ngấm ra và các chất sinh vật bài tiết ra chuyển hóa thành muối dinh dưỡng và chất NH3, nếu như không có điều kiện thay nước tốt hoặc điều tiết không hợp lí sẽ khiến cho nước ao nuôi phú dinh dưỡng hóa. Các thực vật phù du trong ao nuôi trong điều kiện thích hợp có thể sinh sôi mang tính bùng phát. Do thực vật phù du sinh sôi rất nhanh nên chất lượng nước và đáy sẽ bị phá hoại nghiêm trọng. Tình trạng này nếu chỉ đơn thuần nhờ vào nước thì cũng khó giải quyết, nhất định phải sử dụng 0.4x10-6-0.5x10-6 CuSO4 tiến hành xử lý.

7.2. Thực vật phù du tàn đột xuất một lượng lớn.

Thực vật phù du trong ao nuôi bỗng nhiên chết nhiều khiến cho nước ao nuôi đột nhiên trở nên trong hơn, tình trạng này rất bất lợi đối với việc nuôi tôm chân trắng. Một là dễ gây ra hiện tượng thiếu oxy hòa tan mà chết, hai là khiến cho tôm sinh ra các bệnh khác. Do dó nên tìm rõ nguyên nhân rồi tiến hành xử lý.

  （1）Do độ pH quá thấp hoặc quá cao gây nên. CO2 là chất thực vật cần để tiến hành quang hợp, nếu như thiếu CO2 trong nước thì sẽ khiến cho thực vật phù du chết nhiều. Mà hàm lượng CO2 trong nước chịu sự chi phối của độ pH, nước ao nuôi có độ pH thấp thì hàm lượng CO2 cũng thấp, mà khi độ pH cao trên 10.5, CO2 trong nước cũng sẽ không còn. Do đó,nên kịp thời điều chỉnh độ pH trong nước.

  （2）Do muối dinh dưỡng không đủ gây nên. Nếu như muối dinh dưỡng trong nước không đủ, thực vật phù du không thể sinh trưởng được, phải kịp thời bón phân, chủ yếu là bón phân đạm và phân lân. Đồng thời nên chú ý nước ngầm có chứa ion sắt gây ra tình trạng phân lân không đủ. Do sắt và photpho dễ kết hợp tạo thành chất kết tủa FePO4, từ đó thực vật không thể hấp thu sử dụng. Khi xuất hiện tình trạng trên nên tăng lượng bón phân lân.

  （3）Cần chú ý, do đáy ao nuôi thiếu oxy khiến cho muối dinh dưỡng chưa thể phát huy được tác dụng, đặc biệt là khi ao nuôi đã sử dụng lâu dài, lắng đọng không ít chất hữu cơ, chúng dễ bị vi khuẩn hiếu khí phân giải thành các muối dinh dưỡng như NH4+-N, PO4-3-P …. Nhưng nếu như đáy ao nuôi thiếu oxy thì vi sinh vật không thể phát huy được tác dụng vốn có, do đó thiếu đi phân lân và phân đạm. Lúc này nếu như bón thêm phân bón thì sẽ gây ra tuần hoàn ác tính. Sau khi điều tra rõ một lượng lớn các chất hữu cơ dưới đáy ao nuôi nên sử dụng các biện pháp tạo oxy như máy tạo oxy hoặc máy hút nước khuấy động nước ao nuôi, vừa phòng được tôm ao thiếu oxy chết, vừa có thể tăng lượng oxy tầng đáy, thúc đẩy vi sinh vật phát triển.

7.3. Thay nước


Thay nước là công tác quản lý nuôi dưỡng cơ bản trong quá trình nuôi. Thời kỳ đầu nuôi không nên thay nước nhiều, thời kỳ giữa và cuối thì tăng lượng thay nước. Thông thường lượng thay nước trong ngày vào thời kỳ giữa vụ nuôi nên đạt 20-30%, thời kỳ cuối cần đạt 30 - 40%. Đối với ao nuôi có mật độ nuôi cao, lượng thay nước thời kỳ cuối cần đạt 1/3-1/2, đồng thời căn cứ vào tình hình chất lượng đáy và nước ao nuôi tôm mà tăng giảm lượng thay nước hợp lý.

8. Kiểm tra an toàn


Kiểm tra an toàn là thực hiện một nội dung quan trọng của công việc quan sát thường ngày trong thời gian nuôi. Mỗi sáng, trưa, chập tối và đêm cần kiểm tra ao nuôi nhiều lần, ngoài việc quan sát cẩn thận tình hình sinh trưởng và hoạt động của tôm, tình trạng chất lượng đáy và nước ra còn phải kiểm tra một loạt các phương diện khác nữa, phát hiện vấn đề phải kịp thời xử lý.

8.1. Đê đập


Nên thường xuyên kiểm tra tình trạng đê xem có chỗ nào sập, rò rỉ, vỡ, thủng hay không, phát hiện vấn đề kịp thời sửa chữa.

8.2. Cửa cống


Cửa cống chia ra vách cống, nắp cống, khung cống và mạng cống, nên thường xuyên kiểm tra có bị rò rỉ hay không, có bị con hà, con hàu, trai sò bám vào hay không hoặc bị ăn mòn, và máy móc làm tổn thương…. Do mạng cống có tác dụng lọc toàn bộ đường ra vào nước ao nuôi, chịu áp lực nước rất lớn, nếu như áp lực vượt quá sức chịu đựng của nó, hoặc máy móc làm tổn thương thì có thể xuất hiện vỡ hoặc rò rỉ, một khi rò rỉ sẽ gây ra nguy hiểm trốn chạy cho tôm cá.

8.3. Các thiết bị máy móc


Các thiết bị máy móc bao gồm thiết bị dẫn nước cơ giới, thiết bị khuấy nước, thiết bị tăng oxy, nên thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và tu sửa để có thể sử dụng bất cứ lúc nào.

9. Quản lý chất lượng nước


Dưới điều kiện chất lượng nước tốt, tôm chân trắng ăn nhiều, tỉ lệ phát bệnh thấp, sinh trưởng nhanh. Mà chất nước không tốt khiến cho tôm chân trắng ăn ít, thậm chí là không ăn, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi và sự tích lũy của các chất hại, làm cho tôm phát bệnh. Khi chất lượng nước bị suy thoái nghiêm trọng sẽ còn làm cho tôm chân trắng chết nhiều, khiến cho việc nuôi trồng thất bại. Do đó việc quản lý chất lượng nước là một công tác quan trọng không thể xem nhẹ trong thời gian nuôi trồng tôm chân trắng, là nhân tố mấu chốt ảnh hưởng đến mức sản lượng nuôi trồng.

9.1. Nhiệt độ nước.


Phạm vi nhiệt độ thích ứng của tôm chân trắng vào khoảng 25-32oC , để có thể duy trì được nhiệt độ nước thích hợp trong quá trình nuôi, đầu tiên phải sắp xếp hợp lí thời vụ sản xuất nuôi. Bởi vì tôm chân trắng thuộc họ tôm nhiệt đới, khi nhiệt độ nước thấp dưới 15oC sẽ không ăn, không sinh trưởng phát triển, khi nhiệt độ nước thấp hơn nữa sẽ xuất hiện tôm chết. Trong quá trình nuôi trồng tôm chân trắng phải làm tốt công tác điều chỉnh nhiệt độ nước. Cần chú ý dự báo thời tiết và sự thay đổi thời tiết, đồng thời hằng ngày nên sử dụng nhiệt kế cầm tay đo nhiệt độ nước ít nhất 2 lần, thông thường vào buổi sáng 6:00-7:00 và chiều 4:00 mỗi lúc một lần, phát hiện bất thường phải kịp thời áp dụng biện pháp xử lý.

9.2. Biện pháp điều chỉnh khi nhiệt độ cao.


Khi nhiệt độ nước cao nhất định phải điều chỉnh kịp thời.


（1）Nâng cao mực nước ao nuôi tôm lên trên 1.5 mét, có điều kiện nên nâng cao trên 1.8 mét, giảm bớt sự tích nhiệt ao nuôi tôm, duy trì nhiệt độ thấp dưới tầng đáy ao nuôi tôm.


（2）Tăng lượng cấp thoát nước, và làm cho nước ao nuôi chảy. Hàng ngày nên thay nước trên 1/3. Khi nhiệt độ lên đỉnh điểm, nên sử dụng hết các cống cấp nước đưa nước mặn mới vào. Do nguyên nhân thủy triều lên xuống nên không thể tự nhiên mà dẫn nước vào được, có thể dùng máy móc để cấp nước. đồng thời nâng cửa cống đáy ở cống thoát nước ao nuôi tôm lên cao 5-10 mét, để nó vừa dẫn nước vào, vừa thải ra một lượng nhỏ nước đáy. Như thế vừa có thể làm cho nước đáy ao nuôi tôm duy trì được môi trường nước tương đối sạch sẽ, lại có thể đạt được mục đích tán nhiệt thông qua dòng chảy nước ao. 


（3）Nắm bắt chính xác lượng thức ăn. Trong thời gian nhiệt độ cao, tính thèm ăn của tôm giảm xuống, nếu như cho ăn quá nhiều, đáy ao tích tụ thức ăn dư thừa làm cho chất lượng nước bị ô nhiễm. Sau khi cho ăn nên chú ý quan sát và kiểm tra, cố gắng đưa ra lượng thức ăn phù hợp, không để lưu lại thức ăn dư thừa.

9.3. Các biện pháp điều chỉnh khi xuất hiện nhiệt độ thấp.


Khi nhiệt độ nước xuống thấp vượt quá sức chịu đựng của tôm ao nuôi, nên áp dụng biện pháp tiến hành điều chỉnh.


（1） Nâng cao mực nước ao nuôi tôm lên trên 1.5 mét, giảm bớt sự ảnh hưởng của nhiệt độ không khí, nâng cao khả năng duy trì nhiệt độ của ao nuôi tôm. Việc này nên tiến hành trước 1-2 ngày sau khi có thông tin dự báo thời tiết.


（2）Dưới tiền đề đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh trưởng của tôm ao nuôi, cố gắng giảm bớt lượng thoát nước. Trong thời gian nhiệt độ thấp, có thể giảm 1/5 lượng nước . Nếu như chất lượng nước ao nuôi tôm tốt, khi cần thiết có thể ngưng cấp thoát nước 1-2 ngày, khiến cho nước ao nuôi giảm sự tán nhiệt, cố gắng duy trì nhiệt độ ổn định.


（3）Chú ý quan sát tình hình ăn của tôm, nắm bắt rõ lượng thức ăn, tránh việc cho ăn quá thừa thãi.

9.4. Oxy hòa tan


Hàm lượng oxy hòa tan trong ao nuôi không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sự kém ăn và sinh trưởng của tôm chân trắng, mà khi lượng oxy hòa tan không đủ sẽ còn thúc đẩy sự sản sinh NH3 và H2S trong nước ao nuôi, đồng thời tăng độc tính của nó. Do đó, mức hàm lượng oxy hòa tan là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh tình hình chất lượng nước ao nuôi.


Lượng oxy hòa tan trong nước ao nuôi thích hợp cho sự sinh trưởng bình thường của tôm chân trắng vào khoảng 4mg/L. Khi lượng oxy hòa tan trong nước là 3mg/L, tôm chân trắng sẽ không chết vì ngạt thở, nhưng sau khi ăn no vì lượng oxy hòa tan không đủ mà nôn ra các chất trong dạ dày làm ô nhiễm chất lượng nước.

Giới hạn chết ngạt của tôm chân trắng có liên quan tới nhiệt độ nước:


- Khi nhiệt độ nước là 25oC, lượng oxy hòa tan là 1.67mg/L, tôm chưa có nguy hiểm gì


- Khi nhiệt độ nước ao nuôi là 27oC,lượng oxy hòa tan là 1.6- 2mg/L sẽ xuất hiện tôm chết. 


- Nhiệt độ nước lên đến 30oC, lượng oxy hòa tan là 1.84 mg/L, tỉ lệ tử vong có thể đạt 30%. Mà những ao nuôi tôm dưới ảnh hưởng của nhiều nhân tố thì điểm giới hạn oxy hòa tan của nó càng cao.


Oxy hòa tan trong ao nuôi chủ yếu dựa vào khí oxy trong không khí hòa tan trong nước. Khi các sinh vật trong ao thực hiện vai trò quang hợp giải phóng khí oxy, tăng được khí oxy khi thay nước. Những ao nuôi có máy tạo oxy khi mở máy, nước sẽ nhận được khí oxy. Sự tổn thất khí oxy trong nước ao nuôi do một vài phương diện dưới đây: 


Tôm trong ao nuôi tiêu hao khí oxy khi hô hấp, các sinh vật phù du và các sinh vật khác tiêu thụ oxy trong lúc hô hấp, các vụn vỡ phân giải và các chất oxy hóa bị tiêu hao trong quá trình oxy hóa thúc đẩy sự giảm thiểu hàm lượng oxy hòa tan. Ban ngày do các thực vật phù du và các thực vật khác sinh sôi nhiều, lượng oxy hòa tan ban ngày có thể cao trên 10mg/L, mà ban đêm do vai trò hô hấp sinh học và sự phân mảnh khiến cho hàm lượng oxy hòa tan giảm mạnh, có lúc trước bình minh giảm xuống 1mg/L.

10. Để đảm bảo có đủ lượng oxy hòa tan trong quá trình sinh trưởng của tôm chân trắng nhất định phải áp dụng các biện pháp thích hợp.

10.1. Bố trí mật độ thả giống thích hợp.


Do hàm lượng oxy hòa tan trong nước có nhiệt độ và độ mặn cao thấp hơn, nước có nhiệt độ và độ mặn thấp. Những ao nuôi tôm sâu hơn có khả năng duy trì nhiệt độ cao hơn. Do đó, nên căn cứ vào độ sâu của ao nuôi tôm, cho đến nhiệt độ và độ mặn trong cả một chu kỳ sinh sản và các điều kiện hữu quan để bố trí hợp lý mật độ thả giống.

10.2. Cho ăn hợp lý


Căn cứ vào số lượng thả giống và kích thước con tôm, cùng với các nhân tố tương quan khác đưa ra số lượng thức ăn cho ăn hợp lý, phòng tránh việc thức ăn dư thừa quá nhiều làm tăng lượng tiêu hao oxy trong ao nuôi.

10.3. Tăng cường thay nước


Thông qua việc dẫn nước mặn mới vào làm tăng lượng oxy hòa tan, vào thời kỳ giữa và cuối, những ao nuôi tôm có mật độ thả giống lớn, hàng ngày nên thay nước từ 1/3- 1/2.

10.4. Tránh hiện tượng nước ao phân tầng.


Mùa mưa nhiều luôn xảy ra hiện tượng nước phân tầng, mưa nhiều làm cho nước mưa đọng lại phía trên, thường làm cho nước ao nuôi hình thành hiện tượng phân tầng trên ngọt dưới mặn, tạo ra thiếu oxy tầng đáy nghiêm trọng, dẫn đến tôm chết. Khi phát hiện trong nước có hiện tượng phân tầng có thể sử dụng guồng nước hoặc các dụng cụ khác khuấy nước ao nuôi lên tiến hành loại bỏ hiện tượng này.

10.5. Trang bị thiết bị tăng oxy


Nếu oxy hòa tan trong ao nuôi thấp hơn chỉ tiêu cần đáp ứng, nên khởi động máy tăng oxy hoặc sử dụng máy móc phun nước tạo oxy. Nếu như thâm canh mật độ cao thì trong ao nuôi tôm nhất định cần trang bị lắp đặt máy tăng oxy, nguyên tắc thông thường là mỗi một hecta đặt 5 chiếc máy tăng oxy 1.1 kW, tốt nhất nên dùng máy tăng oxy dạng guồng nước.

10.6. Sử dụng chế phẩm tăng oxy cấp cứu


Khi xuất hiện thiếu oxy làm cho tôm nổi đầu trong ao nuôi, ngoài việc áp dụng các biện pháp như ngừng cho ăn, tăng lượng thay nước, sử dụng thiết bị tăng oxy, còn có thể sử dụng chế phẩm tăng oxy để cấp cứu.

10.7. Độ mặn


Phạm vi độ mặn thích hợp nhất cho tôm chân trắng từ 0-34%, trong thời kỳ giữa và cuối vụ nuôi, nếu như độ mặn quá cao thì không có lợi cho sự lột vỏ của tôm. Mà độ mặn thấp thì sẽ khiến cho tôm chân trắng không thích ứng được mà chết. Ngoài ra, trong những ngày trời mưa dầm, phần lớn nước mưa làm cho nước ngọt nổi lên trên tầng mặt, thường sẽ xuất hiện hiện tượng phân tầng nước ao nuôi, thiếu oxy tầng đáy nghiêm trọng. Do đó, trong quá trình nuôi nên tăng cường quan sát, chú ý sự thay đổi độ mặn.


Đo độ mặn có thể sử dụng khúc xạ kế (kế đo độ mặn), kế đo tỉ trọng và kế đo độ loãng. Do tỷ trọng kế tương đối rẻ, mua bán thuận tiện nên được sử dụng nhiều trong thực tiễn sản xuất. Nhưng tỷ trọng kế được làm bằng thủy tinh nên rất dễ vỡ, khi sử dụng phải cẩn thận. hàng ngày vào mỗi sáng và chiều khi đo nhiệt độ nước thì đo luôn độ mặn.


Để nuôi trồng tôm chân trắng có môi trường mặn thích hợp, đầu tiên cần tránh thời kỳ nước ngọt tiến hành thả giống và nuôi trồng. Nếu như sự chênh lệch độ mặn giữa ao nuôi tôm trưởng thành và ao nuôi giống có sự khác biệt thì không thể trực tiếp thả tôm giống vào ao nuôi tôm trưởng thành, nên ngọt hóa những con tôm giống ở ao nuôi tôm giống, khiến cho sự chênh lệch độ mặn giữa ao nuôi và ao nuôi tôm giống nhỏ hơn 5%o. Ngoài ra trong quá trình nuôi nên dựa vào tình hình thực tế mà áp dụng các biện pháp thích hợp để điều chỉnh độ mặn.

10.8. Bơm đầy nước ao nuôi trước khi mưa


Phải chú ý theo dõi dự báo thời tiết, làm tốt công tác dự báo thời tiết, trước khi mưa đến, trước tiên nên bơm nước vào ao nuôi đến một độ sâu nhất định, phòng khi mưa xuống, do nước quá nông, phần lớn nước mưa làm loãng nước ao nuôi dẫn đến độ mặn ao nuôi giảm. Nhưng không thể quá chậm, ít nhất để 30cm sâu nước đọng vẫn có chứa nước mưa, tránh được hiện tượng tràn tôm ra khỏi ao.

10.9. Phát huy tác dụng điều tiết cống cấp thoát nước


Phần lớn nước mưa sẽ khiến cho ao nuôi tôm và kênh dẫn nước, thậm chí là tầng giữa và trên vùng biển trở nên loãng hơn. Khi nước tầng giữa và trên quá loãng, không thỏa mãn nhu cầu sinh trưởng của tôm trong ao nuôi, có thể sử dụng cống dẫn nước chặn nước ngọt tầng giữa và tầng trên lại, không cho nước ngọt chảy vào ao nuôi tôm. Cống thoát nước lại chỉ mở nắp cống bên trên, khiến cho nước ngọt tầng trên chảy ra, mà để cho nắp cống bên dưới ngăn nước có độ mặn cao ở đáy và giữa ao nuôi tôm, không cho nước mặn chảy ra.

11. Phát huy tác dụng của guồng nước và các dụng cụ khuấy nước khác


Khi nước ngọt xuất hiện độ mặn vượt tầng có thể sử dụng guồng nước và các dụng cụ khác khuấy nước, làm cho nước tầng dưới đối lưu, đạt mục đích loại bỏ hiện tượng độ mặn vượt tầng.

11.1. Độ pH


Những ao nuôi tôm nuôi tôm chân trắng nên kiểm soát độ pH trong nước ao nuôi vào khoảng từ 7.5-9.0. Độ pH trong ao nuôi tôm bé tốt nhất là trên 7.8, khi nuôi tôm vừa và lớn thì độ pH thích ứng sẽ lớn hơn một chút. Khi độ pH thấp hơn 7.0, nước ao nuôi có tính axit, những con tôm sống trong nước ao có axit rất dễ sinh bệnh, thậm chí là chết. Mà độ pH quá cao, do tăng thêm độc tính của NH3 trong ao nuôi tôm, cho nên sinh trưởng của tôm chân trắng bị đe dọa. Do độ pH ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới sự sinh tồn và phát triển của tôm, do đó nhất định cần thường xuyên sử dụng các phương pháp đơn giản như: kế đo màu, tets pH và giấy thử để kiểm tra.


Cần duy trì độ pH thích hợp trong nước ao, trước khi thả giống nên xử lý dọn sạch ao nuôi, điều chỉnh độ pH phần đất đáy trên 7.5. Trong quá trình nuôi nên áp dụng các phương pháp điều tiết thích đáng.

1. Chăm chỉ thay nước


Đối với những ao nuôi tôm có độ pH tương đối thấp ở phần đất đáy, hàng ngày nên thay ít nhất 1/3 nước, khiến cho muối axit ngấm ra ở đáy ao nuôi bị thải ra ngoài qua cống thoát nước.

2. Rắc vôi sống


Đối với những ao nuôi có độ pH thấp phải thường xuyên rắc vôi sống. Thông thường mỗi lần rắc khoảng 20x10-6- 25x10-6, sử dụng sau khi hòa nước là thích hợp nhất.

3. Kiểm soát khống chế thích hợp sự sinh sôi của tảo và các sinh vật khác


Khi tảo sinh sôi nhiều sẽ hấp thu CO2, độ pH trong nước sẽ tăng. Ngược lại, sinh vật hô hấp thải ra CO2, độ pH trong nước sẽ giảm. Một vài ao nuôi có độ pH thay đổi cả ngày lẫn đêm, chủ yếu chịu ảnh hưởng do các tình trạng nói trên. Do đó, sự sinh sôi của tảo và các sinh vật khác trong ao nuôi tôm nên kiểm soát một cách thỏa đáng. Khi tảo và các vi sinh vật sinh sôi quá mức sẽ đe dọa tôm nuôi, có thể sử dụng 0.4x10-6- 0.5x10-6 CuSO4 để tiêu diệt. Do nồng độ CuSO4 quá cao sẽ làm tổn thương tôm ao nuôi cho nên khi sử dụng phải xác định chính xác dung lượng nước ao nuôi, sau đó tính ra chính xác lượng dùng cần thiết.

4. Cho ăn hợp lý


Nếu thức ăn dư thừa quá nhiều, sẽ tiêu hao một lượng lớn khí oxy trong nước, phóng ra CO2 dẫn đến độ pH trong nước giảm xuống.

5. Màu nước và độ trong của nước.


Màu nước chủ yếu chịu ảnh hưởng của hàm lượng động vật phù du và thực vật phù du trong nước. Màu sắc cố định phản ánh số lượng và chủng loại sinh vật phù du trong nước. Dùng đĩa secchi đường kính 30cm, buộc một sợi dây thừng rồi thả vào trong nước. Đến độ sâu nhìn không rõ chính là độ trong nước ao. Trong quá trình nuôi trồng nhất định phải quan sát và kiểm tra màu nước và độ trong nước ao hàng ngày, đồng thời ghi chép lại.

11.2. Màu nước và độ trong nước tốt


Màu nước trong ao nuôi màu nâu nhạt, màu nâu chè và màu chè xanh là tốt nhất, độ trong suốt trong thời kỳ đầu, giữa và cuối vụ nuôi đều có những sự thay đổi.


（1） Nước màu chè xanh và màu nâu nhạt, màu nâu chè chủ yếu hình thành do tảo cát sinh sôi nhiều, mà hàm lượng silic trong nước màu nâu nhạt ít hơn nước màu nâu chè. Trong môi trường nước thích hợp, tảo cát sinh sôi nhanh, và dưới tác dụng quang hợp tự bản thân nó không ngừng tích lũy năng lượng và chất dinh dưỡng tổng hợp, là đối tượng sản xuất sơ cấp của biển. Nó là thức ăn trực tiếp của động vật phù du, động vật đáy nhỏ và tôm con, cũng là thức ăn gián tiếp của tôm vừa và lớn. Do đó, tảo cát là nền thức ăn trong ao nuôi.


Duy trì độ trong suốt thích hợp, thời kỳ đầu vụ nuôi nên kiểm soát trong khoảng 30-40cm, thời kỳ giữa và cuối nên kiểm soát trong khoảng 50-60 cm.


(2)  Màu vàng xanh và màu xanh nhạt. Trong ao nuôi màu vàng xanh có chứa khá nhiều tảo cát và tảo lục. Mà trong ao nuôi màu xanh nhạt thì lại chứa khá nhiều tảo lục.

11.2.1. Màu nước và độ trong suốt không tốt


（1）Màu nâu đen và màu tương dầu. Những màu này chủ yếu do cho ăn quá liều, thức ăn dư thừa quá nhiều, những chất mà nó hòa tan ra khiến cho tảo nâu, tảo Gymnodinium sinh sôi nhiều gây ra, những ao nuôi tôm cho ăn nhiều cá tạp càng dễ xảy ra hiện tượng này. Trong những màu nước này, tôm thường phát sinh dịch bệnh, nghiêm trọng hơn có thể bị chết. Độ trong suốt như vậy sẽ càng thấp, tính nguy hiểm càng lớn.


（2）Màu trắng sữa. Màu này do những loại tảo trong ao nuôi đột nhiên chết đi, vi khuẩn sinh sôi nhiều gây nên. Các sinh vật phân giải tảo có chứa độc, độ trong suốt càng thấp càng gây nguy hiểm nhiều cho tôm.


（3）Màu trong. Những ao nuôi tôm có màu này, các động vật phù du đã chết, độ trong của nước trong ao nuôi lớn tới mức có thể nhìn thấy đáy ao nuôi, loại nước như thế này không có lợi cho việc nuôi trồng, đồng thời dễ gây bệnh cho tôm, thậm chí là chết.


（4）Màu đục. Màu nước như vậy thì bùn đất và cặn bã hữu cơ khá nhiêu, không có lợi cho tôm sinh trưởng phát triển.

11.2.2. Phương pháp cải thiện màu nước và độ trong.


（1）Thay nước. Đối với những ao nuôi có màu nước không tốt, tháo hết nước ao nuôi đi, dẫn nước biển mới vào, đối với những ao nuôi tôm có độ trong quá thấp cũng có thể cải thiện qua việc thay nước.


（2）Bón phân. Đối với những ao nuôi tôm có màu nước tốt mà độ trong lại quá cao thì có thể thông qua việc bón phân tăng cường điều tiết.


（3） Sử dụng thuốc. Đối với những ao nuôi tôm xuất hiện màu nước có độc, điều hiện thay nước lại tương đối kém, có thể sử dụng 0.4x10-6-0.5x10-6 CuSO4 để giải độc.


Đối với những ao nuôi tôm có độ trong suốt quá thấp cũng có thể xét sử dụng với liều lượng thích hợp. Mà đối với những ao nuôi tôm đã từng xảy ra hiện tượng tôm chết thì nên sử dụng 4x10-6-5x10-6 bột tẩy trắng để giải độc.


（4）Cho ăn hợp lý. Cần phải tính toán lượng cho ăn hợp lý, phòng tránh việc cho ăn quá nhiều ảnh hưởng đến chất lượng nước. Những ao nuôi có màu nước quá sẫm phần lớn là do lượng thức ăn quá nhiều, nên cắt giảm vừa phải lượng thức ăn.

11.3. Amoniac(NH3)


Những thức ăn dư thừa, các chất bài tiết của tôm và xác của những động vật cỡ nhỏ trong ao nuôi không ngừng tích tụ dưới đáy, sinh ra các chất hại như NH3, H2S,… Những chất hại này nếu như không được kiểm soát hiệu quả sẽ gây ra nguy hiểm nghiêm trọng đối với sự sinh trưởng của tôm.


Các phương pháp chủ yếu trong việc kiểm soát độc tính NH3 bao gồm:

1. Thả giống và cho ăn hợp lý


Phần lớn NH3 trong ao nuôi hình thành do các chất thải chuyển hóa và thức ăn dư thừa của các sinh vật sống trong ao nuôi tôm sinh ra. Mật độ tôm ao nuôi và các sinh vật khác càng lớn thì các chất thải chuyển hóa mà nó sinh ra cùng với thức ăn dư thừa sẽ càng nhiều, sự sản sinh và tích lũy NH3 trong ao nuôi cũng càng nhiều thêm. Do đó, phải giảm bớt nồng độ NH3 trong ao nuôi tôm, nhất thiết phải thả giống hợp lý và cho ăn chính xác.

2. Thích nghi với sự sinh sôi của thực vật phù du


Trong những ao nuôi tôm có các thực vật phù du sinh sôi nhiều, do CO2 bị hấp thu nhiều, độ pH trong ao nuôi thường đạt trên 9, điều này sẽ tăng thêm độc tính của NH3. Do đó khi các thực vật phù du sinh sôi quá nhiều, độ trong tương đối thấp, nên áp dụng các biện pháp thích hợp để khống chế kiểm soát.

3. Duy trì lượng oxy hòa tan thích hợp


Khi lượng oxy hòa tan giảm, NO2 sẽ trở về trạng thái cũ là nitơ, từ đó làm tăng nồng độ NH3, đồng thời lượng oxy hòa tan giảm đi cũng sẽ làm tăng độc tính NH3 . Do đó, duy trì lượng oxy hòa tan đầy đủ trong nước là một trong những biện pháp giảm thiểu độc tính của nitơ.

4. Tăng lượng thay nước


Căn cứ vào nhu cầu cơ bản thời kì đầu, giữa và cuối vụ nuôi để thay nước, nhất là thời kì giữa và cuối vụ nuôi ở những ao nuôi tôm có mật độ thả nuôi lớn, hàng ngày nên thay nước 1/3 – 1/2. Đối với những ao nuôi tôm phát hiện ra nồng độ NH3 vượt quá nồng độ có hại thì nên tăng cường lượng thay nước.

11.4. Hydro sunfua (H2S)


Hydro sunfua trong ao nuôi tôm hình thành do các chất hữu cơ tích tụ dưới đáy ao nuôi như xác sinh vật, thức ăn dư thừa, các cặn bã hữu cơ khác trở về trạng thái hóa học. Khi H2S tích tụ đến một số lượng nhất định, bùn đáy chuyển sang màu đen, lúc nghiêm trọng sẽ phát tán ra một mùi hôi thối. Do tôm chân trắng chủ yếu sống dưới đáy ao nuôi, do đó, bùn đáy hoặc H2S tích tụ gần nước ao nuôi ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tôm chân trắng. Thí nghiệm chứng minh, khi nồng độ H2S trong nước là 0.1x10-6- 0.2x10-6, cơ thể tôm chân trắng mất đi cân bằng; khi nồng độ là 4.0x10-6, tôm chân trắng chết ngay lập tức.

1. Các phương pháp chủ yếu kiểm soát độc tính Hydro sunfua


 (1)  Thả giống và cho ăn hợp lí, tăng lượng thay nước,có thể giảm bớt ô nhiễm chất đáy ao nuôi tôm, từ đó giảm thiểu sự hình thành và tích lũy H2S.


 (2) Sử dụng hợp lí: vôi sống, BIO-POWER, XYGEN- BESTOT,  BIO-ALGAE, BESTOT No.3 hoặc cặn khoáng (xỉ) có chứa sắt, giảm bớt sự hình thành H2S. Sử dụng 20x10-6-30x10-6 tạt khắp ao nuôi. Do phải dùng một lượng lớn cặn khoáng bỏ vào ao nên tương đối khó khăn, có thể sử dụng theo lượng dùng 1kg/m2, bỏ cặn khoáng vào chỗ cống ao nuôi nơi tích tụ nhiều H2S, đồng thời trên bờ ao nuôi sử dụng phương pháp rắc vôi sống,….

Chương 3. Phòng trị dịch bệnh cho tôm chân trắng


Bệnh tôm là nhân tố chính đe dọa sự thành công trong quá trình nuôi trồng, cũng là vấn đề mấu chốt cần phải giải quyết trong quá trình sản xuất nuôi. Một khi trong ao nuôi tôm xuất hiện bệnh hại, rất khó để chữa trị hoặc không có cách gì chữa được, hơn nữa giá cả thuốc thực vật đắt đỏ, giá thành nuôi trồng tăng cao, hiệu quả lợi ích kinh tế giảm, tuy nhiên hiện nay vẫn không có cách nào giải quyết triệt để nguy cơ của bệnh hại đối với sản xuất, nhưng phòng bệnh khoa học và sách lược trị bệnh luôn có thể giảm bớt sự phát sinh bệnh hại hoặc những nguy hiểm do bệnh hại gây ra ở mức cao nhất, không cần sử dụng thuốc hoặc dùng ít thuốc, thu được hiệu quả xứng đáng, giảm giá thành, thu về hiệu quả kinh tế cao nhất. Trong quá trình nuôi tôm cần phải quán triệt phương châm “ phòng bệnh là chính, phòng hơn trị, phòng trị kết hợp”, tạo ra môi trường sinh thái tốt nhất cho vật nuôi và sự sinh trưởng của tôm.


Thể chất của tôm, tác nhân gây bệnh và điều kiện môi trường là mắt xích ba liên kết quyết định bệnh tôm có phát sinh hay không. Tác nhân gây bệnh sống trong môi trường  hoặc ẩn nấp trong cơ thể tôm, có gây bênh cho tôm hay không là do sự xấu tốt của điều kiện môi trường và sức miễn dịch của tôm quyết định. Do đó, phòng trị bệnh tôm cần phải làm tốt các khâu bên dưới: 

· Trước tiên phải dọn sạch khử trùng triệt để

· Cho ăn hợp lý, không sử dụng tôm cá tạp tươi sống và thức ăn lên men kém chất lượng, giảm bớt thức ăn dư thừa

· Duy trì chất lượng đáy và môi trường nước tốt

· Cần kiểm soát chặt chẽ mật độ thả nuôi, lựa chọn giống tôm khỏe không có bệnh.


Bệnh tôm thông thường chia ra: 

· Dịch bệnh virus

· Dịch bệnh vi khuẩn

· Dịch bệnh ký sinh trùng và dịch bệnh dinh dưỡng, 

Tóm tắt một vài loại bệnh nguy cơ cao thường gặp và phát sinh nhiều như sau:

1. Bệnh đốm trắng


Nằm trong dịch bệnh virus. Phần ngực bụng tôm bệnh có màu trắng hoặc những đốm màu xanh tối, giai đoạn cuối phát bệnh xuất hiện những đốm trắng ở dưới lớp da, vỏ và chân phụ trên cơ thể tôm hoặc bị mềm vỏ, phần vỏ mai ngực dễ bị bong tróc, vỏ và da thật tách ra. Phương pháp phòng trị:


- Giống nuôi nhất định phải được thông qua kiểm tra và xác định không có bệnh tật gì mới có thể đưa vào môi trường nuôi trồng;


- Cho ăn thức ăn chất lượng tốt, đồng thời cho thêm GLUCAN-BESTOT, BIO-LIVER, BESTOT-C,0.1 % “Ru can zao dai” vào trong thức ăn.

BESTOT-C,0.1 % “入参皂甙”（zaodai）。


- Cứ 5- 7 ngày sử dụng 0.3ppm “ BKA (Dibromohydatoin)” tạt khắp ao nuôi nước nuôi


- Trong thời kì vụ nuôi, cứ 15 ngày tạt 1.5ppm “Quarter-HC” khắp ao nuôi


- Sử dụng chế phẩm sinh học cho nước nuôi để duy trì sự ổn định môi trường nước.

2. Bệnh đỏ chân


Do khuẩn Vibro lây nhiễm tạo thành, triệu chứng chủ yếu là các chân phụ đỏ ( các chân bơi càng rõ nét hơn), vùng mang phần mai ngực có màu vàng, tôm bệnh bơi nhiều ở ven ao nuôi, chán ăn. Phương pháp chữa trị:


- Trước khi thả nuôi tôm phải sử dụng các biện pháp tổng hợp như sinh học, sinh lí và hóa học tiến hành xử lý dọn ao nuôi;


- Trong thời kì nhiệt độ cao nên tạt định kỳ “ Vi khuẩn quang hợp” và  “Bột đá Dolomite hoạt hóa”, lượng dùng từ 2- 3ppm


- Tạt SUPER-BKD40 khắp ao nuôi


- Dùng 0.5 ppm “B.K.A”  tạt khắp ao nuôi; 


- Trong khi dùng thuốc thực vật tạt ngoài, cho uống “GLUCAN-BESTOT” hoặc “BESTOT-C” theo tỉ lệ 1% và 2%.

3. Bệnh khuẩn dạng tơ

Nguyên nhân gây bệnh: chủ yếu là trùng phát quang.

Tính phổ biến: khuẩn tơ không những tồn tại ở các thời kì sinh trưởng của tôm mà còn có trên trứng cá nước mặn, và trong các giai đoạn sống của những loài giáp xác động thực vật biển khác, và có thể phát hiện được trên các loại tảo. Có nơi còn làm chết tôm hoặc ấu thể của nó. Sự phát sinh khuẩn tơ không có tính mùa vụ rõ rệt, nhưng chủ yếu phát sinh vào tháng 8-9 thời kì nhiệt độ cao trong nuôi tôm.


Triệu chứng: khuẩn tơ kí sinh trên bề mặt ấu thể và trứng tôm, trên mang tôm trưởng thành và từng bộ phận trên cơ thể. Phần ngoài mang có màu đen, những khuẩn tơ này tụ lại phân bố khắp bề mặt tơ mang, và mang theo nhiều động vật nguyên sinh, các loại tảo và chất ô nhiễm khác,cản trở hô hấp. tôm bệnh khó lột vỏ, có thể bị chết.


Chẩn đoán: khi tôm bị bệnh cắt lấy một phần tơ mang kiểm tra bằng kính hiển vi. Hình dạng  khuẩn tơ khá lớn, thông thường có thể nhìn thấy qua kính hiển vi bội số nhỏ, nhưng muốn chẩn đoán chính xác thì nhất thiết phải quan sát tỉ mỉ cấu tạo của khuẩn tơ dưới kính hiển vi bội số lớn, đặc biệt là những ấu thể trong ao nuôi giống có lúc sống bám vào tảo Oscillatoria, dưới kính hiển vi bội số nhỏ rất dễ nhầm lẫn với khuẩn tơ.

Phòng bệnh: duy trì  nước và đáy sạch sẽ, dinh dưỡng trong thức ăn phong phú, lượng cho ăn thích hợp, thúc đẩy tôm sinh trưởng và lột vỏ bình thường, mật độ nuôi không nên quá lớn.

Phương pháp phòng trị:


- Duy trì chất lượng nước và đáy sạch sẽ, trước khi thả nuôi phải dọn ao nuôi


- Mật độ thả nuôi không được quá lớn, đồng thời tăng lượng thay nước hợp lý


- Thêm một lượng “LIFE-HC” vừa phải vào trong thức ăn, để thúc đẩy tôm lộtvỏ và sinh trưởng bình thường


- Tạt 1.0-1.5ppm “BTK” khắp ao hoặc SUPER-BKD40.

4. Bệnh viêm ruột


Nếu là do khuẩn đơn bào Hydrophila lây nhiễm gây ra, triệu chứng của nó là đường ruột bị đỏ, có những con tôm bị đỏ dạ dày, ruột giữa đỏ, các đốt bị sưng, phần ruột thẳng bị đục bên ngoài, giới hạn không rõ ràng. Sức sống của tôm bệnh kém, chán ăn, sinh trưởng chậm, nhưng chưa phát hiện thấy tôm chết. Phương pháp phòng trị:

- Tạt 0.3PPM “BKA” khắp ao nuôi, đợi ba ngày sau tạt 1.0ppm “Bestot No3” khắp ao nuôi;

Cho vào trong thức ăn:

1. “Chang yan ting”, “tỏi” với lượng thêm là 1%.

2. BIO-LIVER, GLUCAN-BESTOT, BESTOT No.1 với lượng thêm là 3-5％, dùng liên tục từ 5-7 ngày là được.

5. Bệnh khuẩn đường ruột.


Nguyên nhân bệnh: một loài trực khuẩn Gram dương.

Tính phổ biến: chủ yếu lây truyền sang ấu thể tôm, tỉ lệ phát bệnh và tỉ lệ tử vong bình quân trên 95%. Thông thường 2-3 ngày sau khi phát bệnh hầu như là chết hết. thường bắt đầu phát bệnh từ giai đoạn ấu trùng hình bọ, đến giai đoạn ấu trùng mysis, phần lớn ấu trùng đều chết.

Triệu chứng: triệu chứng bên ngoài ấu trùng giống nhự khuẩn Vibro, quan sát dưới kính hiển vi bội số cao có thể trông thấy trong đường ruột không có thứ gì, chỉ có quần thể sinh vật màu vàng nhạt, có lúc chứa đầy trong đường ruột. Sau khi tôm trưởng thành bị bệnh, ăn ít, đường ruột đỏ. khi bệnh nặng thì phân có màu vàng nhạt hoặc có nước mủ..


Chẩn đoán: Căn cứ vào triệu chứng và tình trạng lây bệnh để chẩn đoán.


Phòng bệnh: Giống như bệnh viêm ruột.

Trị bệnh: Giống như bệnh viêm ruột.

6. Trúng độc aflatoxin

Nguyên nhân bệnh: Sau khi thức ăn hỗn hợp và các nguyên liệu chế biến ra nó như bánh đậu, lạc,… bị ẩm rất dễ sinh ra khuẩn độc aflatoxin. Những khuẩn độc aflatoxin này sản sinh độc tố aflatoxin, cá, tôm ăn phải những thức ăn này sẽ trúng độc, có thể sẽ chết.
Tính phổ biến: Bất luận là giống tôm nào, thời gian nào.chỗ nào, chỉ cần cho ăn thức ăn lên men đều có thể bị trúng độc tố aflatoxin.

Triệu chứng: Sau khi tôm trúng độc, triệu chứng chủ yếu và sự thay đổi bệnh lí bao gồm có các chứng viêm và hoại tử gan tụy, bộ phận vòm họng và các tổ chức sản sinh máu. Khi bị trúng độc cấp tính và á cấp tính , tổ chức da non trên ống gan tụy hoại tử. Hoại tử bắt đầu từ trung tâm gan tụy, phát triển ra xung quanh đến phần cuối ống. Lúc trúng độc mãn tính , trong ống có triệu chứng viêm tế bào máu rõ rệt, cùng với sự phát triển của bệnh tình thì ống gan tụy dần dần bị nang hóa và tiêm mao trùng. Hoại tử tế bào da non bao quanh nội tố tuyến thể, khí quản vòm họng sau khi trúng độc bắt đầu từ đoạn liền kề lan ra tĩnh mạch trung tâm và có chứng viêm tế bào máu mức độ nhẹ.

Chẩn đoán: Chẩn đoán lần đầu có thể dựa vào cấu tạo bệnh lí kiểm tra phát hiện hoại tử gan tụy, bị viêm và suy nhược, đồng thời kiểm tra thức ăn và nguyên liệu tạo ra nó có bị lên men hay không, khi cần thiết phải tiến hành phân tích mới có thể xác định được.

Phòng trị:


1. Chủ yếu là chống ẩm cho đóng gói, bảo quản và vận chuyển thức ăn hỗn hợp và nguyên liệu chế biến. Những thức ăn đã lên men không thể cho tôm ăn. Trộn thêm “BIO-LIVER、BESTOT-C、GLUAN-BESTOT、BESTOT No.1、BIO-FEED” vào trong thức ăn có tác dụng trị bệnh nhất định.


2. Tạt BIO-POWER khắp ao giải độc.

7. Bệnh vàng mang - Bệnh đen mang


Bệnh vàng mang, bệnh đen mang do vi khuẩn: sử dụng BKA、SUPER-BKD40, vôi sống hoặc QUARTER-HC để giải độc nước, đồng thời kết hợp cho uống các loại thuốc như: BIO-LIVER、GLUCAN-BESTOT、BESTOT-C để chữa trị, trong ngoài kết hợp, hiệu quả rõ rệt. Chứng hoại tử chuyển màu đen trong tổ chức tơ mang do các nhân tố phi sinh học gây ra, nguyên nhân gây bệnh của nó có nhiều loại, các kim loại nặng, amoniac, nitrite ô nhiễm chất lượng nước đều có thể gây ra bệnh đen mang, thiếu vitamin C lâu ngày trong thức ăn cũng có thể gây ra bệnh đen mang.


Triệu chứng của nó là vùng mang của tôm bệnh có những đường màu đen, kiểm tra bằng kính hiển vi có thể thấy tơ mang hoại tử, nhẹ thì màu nâu sậm mà nặng thì chuyển sang màu đen, tơ mang hoại tử sinh ra co rút. Bệnh đen mang phát sinh trong những ao nuôi tôm có phần đáy bị suy thoái nghiêm trọng hoặc những vùng biển bị ô nhiễm bởi nước thải công nghiệp, tơ mang hoại tử mất đi khả năng hô hấp, từ đó ảnh hưởng đến việc kiếm ăn và sinh trưởng của tôm, thông thường chết lúc lột vỏ, hoặc chết hàng loạt khi lượng oxy hòa tan xuống thấp. Phương pháp phòng trị:


- Sử dụng “OXY-BESTOT” tạt khắp ao nuôi, lượng dùng là 0.5- 0.8 ppm, dùng liên tục 2 lần, cách 3 ngày sau tạt 5 ppm “BIO-BESTOT hoặc BESTOT NO.3”.


- Thêm 0.2% Bestot C vào trong thức ăn, dùng liên tục 7- 10 ngày.

8. Bệnh tiêm mao trùng


Tiêm mao trùng mang tính cố định trong giai đoạn phát triển chủ yếu là trùng Zoothamnium, bệnh này rất hay phát sinh trong nước có nhiều chất hữu cơ, khi tiêm mao trùng mang tính cố định sống bám ít trên thân tôm, triệu chứng cũng không rõ rệt lắm, tôm cũng không có sự thay đổi bệnh tật gì, nhưng khi cơ thể trùng sống bám nhiều, mang tôm, bề mặt cơ thể, và các chân phụ bị đỏ, bề mặt cơ thể nổi màu đen như lông mao, tôm bệnh nổi lên mặt nước vào lúc sáng sớm, phản ứng chậm chạp, không tìm ăn, không lột vỏ, sinh trưởng bị cản trở. Những nguy hiểm chủ yếu của bệnh tiêm mao trùng ảnh hưởng đến hô hấp của tôm, trong điều kiện oxy hòa tan ít thì tôm chết nhiều. Phương pháp phòng trị:


- Tạt 0.8-1.0PPM “BTK” khắp ao nuôi, 1 ngày sau tạt 0.8-1.0PPM “SUPER-BKD40”;


- Tạt 1.2ppm “BIO-POWER” khắp ao nuôi; ngày thứ hai tạt BIO-ALGAE.


- Trong giai đoạn nuôi trồng sử dụng vi sinh BESTOT thường xuyên để cải thiện chất lượng nước.

9. Bệnh mềm vỏ


Nguyên nhân chủ yếu của bệnh tôm mềm vỏ gồm:


- Cho ăn không đủ, tôm trong trạng thái đói lâu ngày;


- Độ pH trong nước ao nuôi tăng cao và chất hữu cơ giảm, khiến cho nước ao nuôi hình thành chất kết tủa Canxi phosphat không hòa tan, tôm không thể sử dụng được Photpho

Lượng thay nước không đủ hoặc lâu ngày không thay nước. Thuốc khử trùng ức chế tổng hợp chitin trong vỏ, chất khử trùng photpho hữu cơ cũng có thể gây bệnh tôm mềm vỏ. Vỏ tôm bệnh mỏng mà mềm, phân tách với cơ thịt, không bong tróc, hoạt động chậm chạp, màu cơ thể sậm lại, thường bơi ven ao nuôi.

Phương pháp phòng trị:


- Tăng lượng thay nước hợp lý, cải thiện chất lượng nước nuôi trồng; sau khi trời mưa sử dụng BIO - ALGAE hoặc LIFE-HC  để ổn định chất lượng nước.


- Thêm 1% “LIFE-HC” vào trong thức ăn; - Nuôi tảo, giảm độ pH trong nước. 

10. Bệnh thiếu vitamin C

Nguyên nhân bệnh: cho ăn những thức ăn thiếu vitamin C ( axit chống hoại huyết) hoặc hàm lượng vitamin C không đủ, đồng thời trong ao nuôi tôm không có đủ các loại tảo, rất dễ phát sinh bệnh thiếu vitamin C.


Tính phổ biến: các loại ấu trùng và tôm con dễ mắc bệnh thiếu vitamin C.

Triệu chứng: tôm bệnh thiếu vitamin C có xuất hiện các đốm đen ở phần bụng, vỏ ngực và phía dưới vỏ kitin ở chân phụ, nhất là các khớp và gần khớp, mang và trên thành ruột trước và sau; bộ phận gần các tổ chức bị đen xuất hiện chứng viêm tế bào máu. Tôm bệnh thường chán ăn, cơ thịt vùng bụng không trong. Thông thường vào thời kì cuối có chứng bại huyết nhiễm khuẩn.

Chẩn đoán: căn cứ vào triệu chứng bên ngoài cơ thể tôm có thể tiến hành chẩn đoán lần đầu, khi chẩn đoán chính xác vẫn nên tìm hiểu kiểm tra tình hình cho ăn, kiểm tra biểu bì gần khớp, thành ruột trước và sau, cuống mắt và mang.

Phòng trị: trộn thêm “BESTOT-C”3-5g/kg thức ăn có thể phòng bênh này phát sinh và phát triển lan rộng, khi bệnh nặng có thể tăng lượng dùng hợp lí.

Chương 4. Kiến thức cần biết trong quá trình nuôi tôm

1. Kỹ thuật gây màu nước


●
Khi sử dụng phân hóa học phải chú ý cân bằng tỉ lệ đạm, lân.


Phân đạm 2pmm + phân lân 0.2ppm ( ure 2-3kg/ mẫu, supe lân photphat 0.5- 1kg/ 667m2).


- Ao nuôi thâm canh và ao nuôi tôm cũ có thể chỉ cần dùng phân lân


- Sử dụng phân hữu cơ có ưu điểm bón phân ổn định ( 20- 30kg/ mẫu).


- Tốt nhất nên sử dụng BIO-ALGAE có chứa nguyên tố vi lượng để ổn định chất lượng nước.


●
Phân hữu cơ phải thông qua lên men để giảm lượng oxy tiêu hao.

2. Đánh giá màu nước nuôi


- Màu nâu vàng: nhiều tảo cát; hiệu quả dinh dưỡng tốt, nhưng thời gian ổn định ngắn.


- Màu xanh đậm: Nhiều tảo lục; tương đối ổn định, từ màu xanh tươi chuyển sang màu xanh đen chứng tỏ đã lão hóa.


- Màu hơi trắng hoặc màu hồng nhạt: những động vật nguyên sinh, họ chân chèo; nên áp dụng biện pháp tiêu diệt.


- Màu xanh lam: Tảo lam quá nhiều, sản sinh ra đôc tố gây bất lợi cho việc nuôi tôm; nên áp dụng các biện pháp xử lý như thay nước và dùng đồng chelate, vôi sống.


- Màu trắng sữa và phát quang trong đêm: tảo giáp, trùng phát quang quá nhiều, có hai cho nuôi trồng; nên sử dụng thuốc thực vật để tiêu diệt.


- Nước quá trong: sự sinh sôi của các loại tảo có hại cỡ lớn như rêu xanh; do môi trường đột ngột thay đổi mà tạo ra hiện tượng tảo chết nhiều.

3. Kỹ thuật kiểm soát màu nước


● Khi nước trong và loãng


Trời nắng sử dụng phân đạm và phân lân ( kiến nghị nên sử dụng BIO-ALGAE)


Các ao nuôi tôm cũ và ao nuôi thâm canh chỉ dùng phân lân


Những ao nuôi tôm mới có thể sử dụng phân hữu cơ. ( kiến nghị nên sử dụng hợp lý BIO-ALGAE,LIFE-HC)


●
Khi màu nước quá đậm hoặc màu sắc không bình thường


Tăng lượng thay nước;


Sử dụng chất giải độc thích hợp.

4. Kỹ thuật kiểm soát tảo


●
Bón phân trong thời kỳ nhiệt độ cao nên nắm rõ nguyên tắc bón ít nhưng bón nhiều lần


●
Khi màu nước quá đậm, độ chênh lệch pH giữa ngày và đêm > 0.5 thì nên thay nước hoặc dùng thuốc giải độc


●
Kiến nghị phương pháp kiểm soát chất lượng nước:


Ngày thứ nhất sử dụng thuốc thực vật diệt khuẩn


Ngày thứ hai, sáng sử dụng BIO-POWER; chiều sử dụng LIFE-HC

Ngày thứ ba đến ngày thứ lăm sử dụng chế phẩm vi sinh có ích.( Chú ý: sử dụng chế phẩm vi sinh, ngày thứ hai tạt BIO-ALGAE sẽ có hiệu quả rất tốt).

5. Kiểm soát và xử lý rêu xanh


●
Mùa xuân dẫn một lượng nước biển thích hợp vào kích thích rêu xanh mọc, sau đó dùng thuốc thực vật để tiêu diệt ( trước khi thả giống)


- Bột tẩy trắng 20ppm hoặc Sodium pentachlorophenol (C6Cl5Ona) 3- 4 ppm


- Đồng sunphat 7- 8 ppm, Prometryn 2-3ppm

●
Thời kỳ đầu cố gắng tăng mực nước


●
Bón phân kiểm soát màu nước và độ trong suốt hợp lý


●
Đối với những ao nuôi tôm đã mọc rêu:


Vớt bằng lưới hoặc người vớt


Xử lý bằng vôi sống


Gây màu nước từ từ, tuyệt đối không được bón phân hóa học ngay lập tức, cẩn thận khi sử dụng các thuốc thực vật có tính sát thương như Prometryn.

6. Kỹ năng xử lý rêu đáy


●Sự hình thành của rêu đáy


Các chất lắng đọng như thức ăn dư thừa, phân, tảo chết và vi sinh vật,…


Khi nhiệt độ nước tăng cao lập tức nổi lên trên


Sau khi thối rữa biến chất làm suy thoái chất lượng nước, kích thích phát bệnh tôm.


● Xử lý rêu đáy


Sử dụng thuốc giải độc oxy hóa phun xuống đáy ao nuôi, BIO-ALGAE、BIO-POWER、XYGEN-BESTOT

Mấy ngày sau sử dụng chế phẩm vi sinh.

7. Kỹ năng cải tạo chất lượng đáy


● Vôi sống


Giải độc khử trùng, làm sạch nước, cải thiện độ pH, điều chỉnh độ kiềm, bón phân gián tiếp, các ion cần thiết cho sự sinh trưởng của tôm, đặc biệt thích hợp dùng cho vùng nước chất đáy mang axit có độ kiềm tương đối cao nên chú ý lượng dùng; khi thả giống nên giảm độ pH xuống dưới 9.0.


Đáy cát nên ít dùng hoặc không dùng vôi sống.


● Bột đá Dolomit


Chủ yếu là Silicate, Fe2O3, CaO, MgO, hấp thụ các chất hữu cơ, ức chế H2S, hấp thu ion kim loại, ức chế hiện tượng nước phú dưỡng, trung hòa axit, tăng oxy.


Lượng dùng thông thường là 20- 100kg/1000m2..

   ● BIO-ALGAE (Bùn đen)


Thành phần chủ yếu là sodium humate; do cấu tạo của đại phân tử tự nhiên, các hợp chất hữu cơ, yếu tố sinh trưởng thực vật; có hoạt tính hóa học và hoạt tính sinh lí tốt, có thể cải thiện chất lượng đáy ao; giảm bớt H2S, NH3, các kim loại nặng có hại như đồng, kẽm,… dưới đáy ao, thúc đẩy sự sinh trưởng của tảo khuẩn có ích.

    ● Sử dụng các chất tăng oxy

Tăng oxy, chuyển hóa các chất độc hại, có hiệu quả cải thiện môi trường


Lượng dùng thông thường là 2- 3 ppm, OXY-BESTOT 150-200g/ 1000m2 nước.


Khi sử dụng các sản phẩm dạng lỏng nên dùng cố định phun xuống đáy ao nuôi
.
● Các chế phẩm vi sinh vật


Là biện pháp an toàn có hiệu quả thịnh hành nhất trên thế giới ngày nay có hiệu quả chuyển hóa các chất hữu cơ ô nhiễm và các chất độc hại, thúc đẩy tôm phát triển


Sản phẩm hiện nay có vi khuẩn quang hợp ( PSB) và các nguyên tố ích sinh （Probiotics), vi khuẩn quang hợp không thích hợp với những ao tôm nước sâu.


Vi sinh hiệu BESTOT có thể có tác dụng chuyển hóa các chất hữu cơ ô nhiễm và các chất có hại, thúc đẩy tôm phát triển.

8. Nguyên nhân và đối sách với hiện tượng tôm bơi ao 

● Thức ăn không đủ hoặc chất lượng kém:


Biểu hiện là bơi đàn có quy tắc, lúc lên lúc xuống.


Đối sách: cho ăn kịp thời hoặc chuyển sang dùng thức ăn hỗn hợp chất lượng cao.


● Đáy ao nuôi suy thoái, chất lượng nước kém:


Bơi trên mặt nước không theo quy tắc, lâu không chìm xuống.


Đối sách: sử dụng vôi sống,bột đá Dolomite, chế phẩm vi sinh vật, thuốc tăng oxy nhanh chóng xử lý đáy.


● Nước ao thiếu oxy:


Nổi lâu trên mặt nước, có xu hướng nổi ven bờ và những vùng nước nông.


Đối sách: kịp thời tăng oxy, sau đó xử lý đáy.


● Bệnh phần mang


Biểu hiện giống như thiếu oxy.


Đối sách: tùy theo từng nguyên nhân bệnh( do vi khuẩn, nấm, kim loại nặng,…) mà kê thuốc.


● Lây nhiễm virut:


Vô phương hướng, không thành đàn, bơi chậm,lúc lên lúc xuống


Đối sách: xử lý sớm nhất có thể.

9. Nguyên nhân và đối sách hiện tượng ao nuôi tôm phát quang


● Vi khuẩn phát quang:


Không cần kích thích cũng có thể phát sáng liên tục, ảnh hưởng không nhiều đến tôm


Đối sách: Có thể sử dụng thuốc diệt khuẩn để xử lý.


● Trùng dạ quang:


Phát sáng sau khi bị kích thích, sinh sôi nhiều gây ra hiện tượng thiếu oxy ao nuôi tôm.


Đối sách: Có thể sử dụng BTK để xử lý hoặc các thuốc khác.
10. Xử lý độ pH cao hoặc thấp trong ao nuôi tôm 


● Độ pH thấp:


Chất hữu cơ quá nhiều, thối rữa gây nên.


Dễ gây ra bệnh về mang và ảnh hưởng đến sự hô hấp của tôm.


Xử lý bằng vôi sống( 10- 15ppm)


● Độ pH cao:


Tảo sinh sôi quá nhiều hoặc do tính kiềm của bản thân chất đáy gây nên.


Dễ gây khó khăn cho tôm lột vỏ, kém ăn.


Tháo một phần nước ao nuôi đi, sau đó dùng LIFE-HC hoặc BIO-ALGAE, cho nước mới vào.


Cũng có thể dùng các chất giải độc như SUPER-BKD40, BKA để tiêu diệt một bộ phận tảo, sau đó sử dụng 1.BIO-POWER và BIO-ALGAE, 2.LIFE-HC, 3- 5 ngày sau sử dụng chế phẩm vi sinh .

11. Sử dụng hợp lý máy quạt khí

●
Nguyên tắc thông thường: mở vào lúc buổi trưa trời nắng, sáng sớm lúc trời mưa âm u mở liên tục, trời nóng nực bật cả đêm, thời kỳ cuối vụ nuôi thâm canh mật độ cao bật 24 tiếng.


●
Khi gây màu nước: Có thể bật 1- 2 tiếng mỗi trưa


●
Số lượng khởi động: Thời kì đầu 1/3, thời kì giữa 1/2, thời kì cuối nên mở toàn bộ.


●Thời gian hoạt động:


Tháng thứ nhất: mở hai máy, đêm 12:00 -  sáng sớm 6:00


Tháng thứ hai: mở bốn máy, tối 6:00 – sáng 6:00


Tháng thứ ba: mở toàn bộ các máy, tối 6:00 – sáng 7:00, sáng 10:00 – chiều 2:00


Sử dụng phối hợp cả dạng guồng nước và dạng xạ lưu sẽ cho hiệu quả tốt hơn


Lúc cho ăn tắt máy 0.5- 1 tiếng, nhưng sau đó có thể mở một số máy đề phòng tôm nổi đầu.

12. Kỹ năng lựa chọn thức ăn


● Tiêu chuẩn lựa chọn:

· Mùi vị tươi ngon, thơm

· Hợp khẩu vị, tôm thích tranh ăn

· Tốc độ sinh trưởng nhanh, hệ số thức ăn thấp

· Thời gian ngâm phù hợp ( 1.5- 2 tiếng)

· Công nghệ ưu việt, bề mặt trơn nhẵn, ít bột

· Có chức năng bảo vệ môi trường kháng bệnh miễn dịch

· Những thức ăn bảo vệ môi trường không ô nhiễm ao nuôi.

· Những thức ăn xanh không chứa các thuốc hóa học.

13. Kỹ thuật sử dụng sàng ăn cho ăn.


● Sử dụng sàng ăn cho ăn ( lưới vây)


Kích thước sàng ăn cho ăn khoảng 80- 100cm dạng ô vuông hoặc tròn, xung quanh có khung cao 10- 15 cm ven ao nuôi.
- Mỗi khi cho ăn khắp ao, bỏ 1.5- 2.5% tổng lượng thức ăn vào trong sàng ăn cho ăn

- Sau khi cho ăn xong, vào một khoảng thời gian nhất định nhấc sàng ăn lên khỏi mặt nước để kiểm tra

2 tiếng sau khi cho ăn thời kì đầu；          


1.5 tiếng sau khi cho ăn thời kì giữa；        


1 tiếng sau khi cho ăn thời kì cuối；          

Đánh giá tình trạng sức khỏe của tôm thông qua hoạt động bơi nhảy của chúng

Quan sát phần mang, chân phụ, màu sắc cơ thể, đặc điểm của tôm

Quan sát tỉ lệ no của tôm và lượng thức ăn dư thừa trong sàng ăn cho ăn

Cả 4 sàng ăn cho ăn đều có thức ăn thừa: cho ăn quá lượng;


1-2 cái có ít thức ăn thừa: cho ăn hợp lí;


3-4 cái không có thức ăn thừa: cho ăn không đủ.

GIỚI THIỆU NUÔI SINH THÁI


Phương thức nuôi là ngành nuôi tôm luôn luôn quan tâm và tìm tòi. Nhưng bất kể là phương thức nào, đều có những khía cạnh không tốt và nhiều chỗ thiếu sót, do đó chúng tôi chọn ra các phương thức nuôi, sau đó căn cứ vào tập tính sinh học của tôm, lý luận sinh thái học và ý nghĩ có thể kiểm soát tổng kết ra kỹ thuật kiểm soát nuôi tôm sinh thái để các hộ nuôi có thể căn cứ vào điều kiện cụ thể ở khu vực mà vận dụng linh hoạt.

Bảng 1. Đối chiếu ưu khuyết điểm giữa các phương thức nuôi tôm khác nhau

	
	Phương thức nuôi trồng

	
	Thâm canh
	Bán thâm canh

( coi thức ăn là chính)
	Bán thâm canh

(coi gây màu nước là chính)
	Nuôi thô

	Loại hình ao nuôi
	Đáy xi măng, đáy lót bạt
	Đáy đất
	Đáy đất
	Đáy đất

	Sản lượng mẫu ( Kg)
	900-1500
	600-900
	300-600
	《300

	Hệ số thức ăn
	1.2-1.6
	0.8-1.2
	0.6-0.8
	0

	Giá thành mỗi kg tôm ( đồng)
	
	
	
	

	Hàm lượng protein hợp lý trong

 thức ăn (%)
	40
	35
	30
	-

	Ưu điểm
	Chất lượng đáy tốt( không tính đáy cát), xử lý nguồn nước tốt, khả năng tạo oxy mạnh
	Thay nước ít hoặc không thay nước, chất lượng nước ổn định, chi phí thấp
	Chi phí thấp
	

	Nhược điểm
	Thay nước nhiều, giá thành cao
	Chất lượng đáy dễ suy thoái
	Sản lượng thấp, tốc độ sinh trưởng chậm
	

	Khu vực nuôi trồng
	Quảng Ninh,

Hải Phòng,

Trung Bộ
	Các vùng trong cả nước
	
	


    Lý thuyết cơ bản trong kỹ thuật quản lý nuôi tôm sinh thái chủ yếu bao hàm những mặt sau: Trước tiên là lý thuyết cân bằng sinh thái, tức là ổn định đúng vị trí đầu tiên, ổn định chất lượng nước còn quan trọng hơn so với chỉ tiêu chất lượng nước tốt. Đối với nuôi tôm thì việc ổn định chất lượng nước rất quan trọng bởi lý do là:
   （1） Một khi virus bênh tôm phát sinh thì rất khó kiểm soát, tỷ lệ tử vong cao, cho nên phòng bệnh virus là điều then chốt, điều này yêu cầu trước tiên là chống lây nhiễm virus, thứ hai là giảm các nhân tốt gây bệnh, mà trọng điểm phòng virus gây bệnh nhiều cần tránh cho nước vào trong thời kì phát bệnh, ngoài ra tất cả các nguyên nhân dẫn đến phát sinh dịch bệnh đều là những nhân tố không ổn định, ví dụ như chất lượng nước thay đổi đột ngột , sủ dụng thuốc hoặc chia ra lựa chọn,… do đó chỉ có cách giảm bớt các nhân tố không ổn định mới có thể giảm thiểu phát sinh virus bệnh.

   （2）Tôm dễ lột vỏ dưới các nhân tố không ổn định( ví dụ như dẫn nước), sức kháng bệnh giảm.

   （3） Tôm thích búng nước, biểu hiện này còn dễ thấy hơn cá. Mà búng nước nhiều gây ra tình trạng tôm bị căng cơ trong thời gian dài, dễ bị lây nhiễm virus dẫn đến phát sinh các bệnh như đục cơ,….    
   （4）Các sinh vật trong nước đều dựa vào nhau, kiềm hãm nhau. Lượng cho ăn nhiều thì phân cũng nhiều, vi khuẩn phân giải phân và nước tiểu nhiều, tảo tự nhiên sẽ nhiều lên. Tảo nhiều là dấu hiệu tăng cường khả năng làm sạch nước, chỉ có các loại tảo phong phú mới có thể sử dụng hết các sản phẩm mà vi sinh vật phân giải ra, đây là nền tảng của sự cân bằng. Lượng cho ăn nhiều tự nhiên sẽ xuất hiện phong phú thêm các loại tảo và vi khuẩn. Giả dụ, thay nước làm phân trôi đi mất, phần lớn vi khuẩn cũng bị trôi đi, mà tảo thì lại rất ít trôi đi,nếu như lúc này có nhiều tảo, không cung cấp đầy đủ dinh dưỡng thì mấy ngày sau tảo sẽ chết, xuất hiện hiện trượng tảo mất cân bằng, do đó thường xuyên xuất hiện tình trạng thay nước càng nhiều thì tảo càng dễ bị chết, thay nước càng ít thì duy trì cân bằng càng được kéo dài.


Đây chính là lý do tại sao chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh lý do nuôi tôm không thay nước, không thải cặn bã ra ngoài. Làm thế nào để ổn định chất lượng nước? làm thế nào để tăng tuần hoàn vật chất trong nước và tốc độ năng lượng dòng chảy để bảo đảm cân bằng sinh thái là trọng điểm trong nghiên cứu quản lý nuôi tôm sinh thái.


Thứ hai, lĩ luận nuôi tôm trước tiên phải nuôi đáy. Tôm sống ở tầng đáy, chất lượng nước tốt hay xấu quyết định thành bại trong nuôi tôm, mà không phải là “ xem nước nuôi tôm”. Chất lượng đáy tốt , chất lượng nước tự nhiên sẽ tốt, mà chất lượng nước tốt, chất lượng đáy chưa chắc đã tốt. Muốn duy trì chất lượng nước tốt thì điều này yêu cầu chúng ta: nước không được quá sâu; tăng oxy tầng đáy; không sử dụng thuốc làm sạch nước có tính hấp phụ làm hại đáy ( ví dụ như bột dá Dolomit); lượng cho ăn không được quá nhiều, để tránh các thức ăn dư thừa làm ô nhiễm đáy; không nuôi tôm trong đáy cát, vì đáy cát dễ bốc mùi; đê quanh ao không được quá dốc để phòng tránh tôm sau khi bị bệnh, đáy ao thiếu ôxy khiến tôm không có chỗ nghỉ ngơi.


Thứ ba, lý thuyết lợi dụng khả năng ăn nhiều tảo và các vụn bã hữu cơ của tôm, để tiết kiệm thức ăn nhân tạo, hạ thấp chi phí.Rất khó để có thể tìm ra một loại động vật thủy sản có thể lợi dụng tối đa thức ăn tự nhiên như tôm chân trắng,bát luận là sinh vật phù du hay các sinh vật đáy, bất kể sống hay chết, sau khi nuôi một lứa tôm có thể làm cho đáy ao nuôi hầu như không còn thức ăn dư thừa và phân thải ( ao lót bạt hoặc ao xi măng). Lợi dụng ưu thế này, chúng ta có thể giảm thấp hệ số thức ăn xuống dưới 0.7 (1000m2, thu hoạch 1000kg tôm), thậm chí không cho ăn gây màu nước nuôi tôm, đồng thời có thể giảm hàm lượng protein trong thức ăn từ trên 40% xuống dưới 30%.


Căn cứ vào lý luận này, yêu cầu chúng ta: không thải các chất ô nhiễm, duy trì “ độ béo” tương đối, để có được nguồn dinh dưỡng tương đối cao; vãi phân hữu cơ có thể hòa tan để thu được một loại thức ăn sinh học có tính lợi dụng cao- các loại tảo, mà không phải là động vật phù du; cho ăn ít nhưng ăn nhiều lần, mỗi lần không nên cho ăn no để tôm ăn nhiều thức ăn tự nhiên hơn,… Có thể thấy, hiện nay nuôi tôm vẫn có một không gian lớn để hạ thấp chi phí.


Thứ tư, lý thuyết có thể quản lý kiểm soát. Nuôi tôm sinh thái trong tầm kiểm soát không phải là mô phỏng một cách đơn giản nuôi trồng sinh thái tự nhiên, mà là nhân tạo,có thể khống chế kiểm soát. Nuôi trồng thủy sản phía Trung quốc luôn coi nuôi trong ao nuôi là chính, rất ít mở rộng nuôi theo kiểu “ nuôi nước chảy” hoặc “ tuần hoàn khép kín”, đương nhiên chúng tôi cũng không nhất thiết dựa theo mô hinh nuôi trồng nước ngoài, nhưng cái ý nghĩ có thể kiểm soát của họ lại rất hữu ích, nhất là phương diện tự động kiểm soát.


Xây dựng toàn diện kỹ thuật và phương pháp nuôi trồng có thể kiểm soát giống như thâm canh hóa nuôi gà, lợn đó là lối thoát tất yếu của ngành nuôi trồng thủy sản. Nếu như áp dụng ao xi măng hoặc ao lót bạt để giảm bớt lượng bùn đáy, có thể tăng khả năng kiểm soát đáy. Dựng một cái lều lớn có thể kiểm soát nhiệt độ, ánh sáng và độ ẩm, tránh nước mưa chảy vào ao một cách có hiệu quả, giảm bớt ảnh hưởng của khí hậu.Thuần hóa tôm giống, cho ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, cố định địa điểm cho ăn, tăng cường quản lý việc cho ăn. Áp dụng tăng oxy ba chiều, ứng dụng chế phẩm sinh học, thuốc hoạt tính bề mặt, định hướng nuôi tảo, tăng cường quản lý chất lượng nước, lựa chọn tôm giống khỏe mạnh, nâng cao khả năng kháng stress cho tôm, tăng cường phòng bệnh kháng bệnh, thiết lập phương pháp kiểm tra dịch bệnh và chất lượng nước hiệu quả, tăng khả năng dự đoán dịch bệnh và chất lượng nước,…. Trong tầm kiểm soát là việc có lợi, vậy mà nâng cao kiểm soát lại yêu cầu chi phí tương đối cao, ví dụ như nắm chắc “độ”, nên coi tối đa hóa hiệu quả kinh tế làm nguyên tắc, phù hợp với con người, khu vực và thời gian.


Tóm lại, kiểm soát giảm bớt rủi ro, giảm thấp chi phí, đi theo con đường nuôi tôm sinh thái trong tầm kiểm soát có thể giúp mọi người thoát khỏi tình trạng nuôi tôm với tỷ lệ sống thấp và giá thành cao như hiện nay.
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